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LỜI NÓI ĐẦU
Đại dịch COVID-19 lần thứ 4 diễn biến phức tạp từ quý II/2021 đến nay đã dẫn đến những thách thức lớn chưa từng có cho sản xuất công nghiệp và chuỗi cung ứng cho sản xuất hàng hóa toàn cầu. Đây cũng là áp lực để tăng cường năng lực các ngành CNHT, tăng dần khả năng tự chủ về sản xuất để giảm thiểu nguy cơ gián đoạn các chuỗi cung ứng cũng như những tổn thất do các cú sốc như dịch bệnh, thiên tai, xung đột thương mại gây ra. 
Trong số các nước có nền công nghiệp tiên tiến, Hàn Quốc nổi lên như một quốc gia có bề dày kinh nghiệm phát triển công nghiệp hỗ trợ cũng như ứng phó với những vấn đề phát sinh tác động tiêu cực đến kinh tế nói chung và ngành công nghiệp nói riêng.

Để góp phần trợ lực cho quá trình phục hồi của công nghiệp nói chung và công nghiệp hỗ trợ nói riêng, dần ổn định lại chuỗi cung ứng và tìm ra các cơ hội bứt phá, Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại thực hiện chuyên đề phân tích chuyên sâu về “Chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ của Hàn Quốc và kinh nghiệm cho Việt Nam”. 
Nội dung chuyên đề gồm: 

- Tổng quan về kinh tế và công nghiệp của Hàn Quốc.

- Chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ của Hàn Quốc.

- Đề xuất ứng dụng một số kinh nghiệm phát triển công nghiệp hỗ trợ của Hàn Quốc trong thực tiễn tại Việt Nam
TÓM TẮT
 Hàn Quốc là một trong những quốc gia trên thế giới đã chuyển đổi thành công và nhanh chóng từ nền kinh tế nông nghiệp, phụ thuộc sang nền kinh tế công nghiệp hàng đầu, với GDP và mức tăng thu nhập bình quân đầu người tăng trưởng cao. Quá trình công nghiệp hóa với sự thành công của các ngành công nghiệp hỗ trợ đã thúc đẩy mô hình tăng trưởng và quá trình hội nhập quốc tế thành công của quốc gia này.
Chính sách công nghiệp của Hàn Quốc mà trọng tâm là nỗ lực làm chủ công nghệ và phát triển công nghiệp hỗ trợ từ cuối những năm 1970 đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo nên một nền kinh tế Hàn Quốc hiện đại. Chính sách công nghiệp hỗ trợ của Hàn Quốc đến nay thay đổi qua nhiều giai đoạn, nhưng đến nay tập trung vào những mục tiêu cụ thể sau:
Lựa chọn đúng các ưu tiên:
Cơ khí chế tạo và ngành công nghiệp hóa chất là hai lựa chọn ưu tiên của Hàn Quốc để tạo nền tảng cho việc phát triển một cách chủ động các ngành công nghiệp khác. Sản phẩm của hai ngành công nghiệp hỗ trợ này là đầu vào quan trọng cho một loạt các ngành công nghiệp từ điện tử, ô tô, máy móc thiết bị đến thực phẩm và hóa mĩ phẩm - những ngành mà Hàn Quốc đã gây dựng thành công trên thị trường quốc tế. 

Đa dạng hóa nguồn cung và nội địa hóa sản xuất:
Chính phủ Hàn Quốc đã thực hiện song song các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn. Về ngắn hạn, Hàn Quốc quan tâm đến các vấn đề cấp bách, sử dụng biện pháp ngoại giao để giảm bớt tình trạng thiếu hụt nguồn cung nguyên liệu. Về dài hạn, Hàn Quốc đa dạng hóa nguồn cung nhập khẩu và nội địa hóa sản xuất nguyên liệu, đảm bảo nguồn cung ứng nguyên liệu thô hay linh kiện sản xuất.
Dịch chuyển, đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ tại các thị trường ngoài nước:
Một trong những chính sách phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ của Hàn Quốc là dịch chuyển đầu tư xây dựng phát triển các nhà máy sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ngay tại các thị trường cầu cao nước ngoài, tạo cơ hội tham gia vào chuỗi cung ứng của chính quốc gia đối tác. 

Thúc đẩy cả đầu tư nội địa:
Hàn Quốc cũng khuyến khích các doanh nghiệp đang kinh doanh ở nước ngoài trở về Hàn Quốc và mở rộng các chính sách hỗ trợ, chẳng hạn sản xuất linh kiện, vật liệu trong nước, đồng thời mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế. Vì nếu các ngành công nghiệp của Hàn Quốc không đảm bảo vị thế trên thị trường nội địa, thì rất khó bám trụ tại thị trường quốc tế.
Phát triển R&D - nghiên cứu và phát triển trong các doanh nghiệp sản xuất – dịch vụ:
Hàn Quốc đầu tư mạnh cho công tác R&D và khuyến khích khu vực tư nhân đầu tư cho nghiên cứu ứng dụng. Vào những năm 1990, các tập đoàn lớn của Hàn Quốc đã cam kết ưu tiên cho hoạt động R&D và chính phủ mở rộng sự tham gia của khu vực tư nhân cho công tác này.

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ
I. TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ VÀ CÔNG NGHIỆP CỦA HÀN QUỐC 
1. Các chỉ số kinh tế vĩ mô 
1.1. Tăng trưởng kinh tế 
 Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) công bố, sau khi ghi nhận tăng trưởng kinh tế âm trong hai quý đầu năm 2020 do dịch COVID-19 bùng phát, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong hai quý tiếp theo cùng năm lần lượt là 2,2% và 1,1%, sau đó tiếp tục tăng trưởng 1,7% trong quý I năm nay, 0,8% trong quý II/2021 và 0,3% trong quý III/2021, duy trì đà tăng 5 quý liên tiếp.

Theo ngành nghề, trong quý III/2021, ngành sản xuất tiếp tục duy trì như mức của quý trước, trong đó, ngành dịch vụ tăng nhẹ 0,5% nhờ tài chính, bảo hiểm, dịch vụ sức khỏe y tế và phúc lợi xã hội tăng; trang thiết bị vận tải giảm dù máy móc và thiết bị có tăng.
Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) nhận định kinh tế Hàn Quốc có thể hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 4% trong năm 2021. Để đạt được mục tiêu đó, kinh tế cần tăng trưởng 1,03% trong quý 4/2021, nhưng biến thể Omicron của COVID-19 hiện đang lan rộng trên toàn cầu, số ca nhiễm COVID-19 mới hiện nay tại Hàn Quốc đã vượt con số 5.000 ca mỗi ngày, trong khi các biện pháp kiểm dịch mới của chính phủ có thể hạn chế người dân di chuyển, giảm tiêu dùng cá nhân, ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế. 
Theo báo cáo triển vọng kinh tế thế giới của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), tổng sản phẩm quốc nội (GDP) danh nghĩa của Hàn Quốc năm 2021 ước tính đạt 1.823,9 tỷ USD, đứng thứ 10 trên tổng số 191 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. IMF phân tích Hàn Quốc có thể duy trì quy mô Tổng sản phẩm quốc nội thứ 10 thế giới nhờ khả năng tăng trưởng kinh tế ổn định bất chấp tác động của dịch COVID-19.

IMF dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong năm nay và năm sau lần lượt là 4,3% và 3,3%, cách biệt không lớn so với dự báo về tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới (5,9% và 4,9%).

IMF cũng dự đoán GDP Hàn Quốc năm 2022 đạt 1.907,7 tỷ USD. Nếu đúng như vậy, GDP Hàn Quốc sẽ duy trì vị trí thứ 10 ba năm liên tiếp kể từ năm 2020. Báo cáo “Xếp hạng kinh tế thế giới (WELT) 2022” do Viện nghiên cứu kinh tế và kinh doanh (CEBR), một cơ quan nghiên cứu chính sách của Anh, dự đoán GDP Hàn Quốc sẽ duy trì vị trí thứ 10 trong vài năm tới.
Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và kiềm chế lạm phát là hai mục tiêu cơ bản trong kinh tế. Hàn Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2022 là 3,1% và giữ lạm phát ở mức 2,2%. Lạm phát cao sẽ tác động tiêu cực đến tăng trưởng. Vì vậy, Hàn Quốc ưu tiên kiềm chế lạm phát. 
Số liệu thống kê của FocusEconomics cho thấy, giá tiêu dùng trong tháng 11/2021 tại Hàn Quốc đã tăng 0,40% so với tháng trước, tăng nhanh so với mức tăng 0,13% của tháng 10/2021. Lạm phát đã tăng lên 3,7% vào tháng 11/2021, (sau mức 3,2% của tháng 10/2021), là tỷ lệ lạm phát cao nhất kể từ tháng 12/2011. Lạm phát trung bình hàng năm đã tăng lên 2,2% trong tháng 11/2021 (tháng 10: 1,9%). 
Biểu đồ 1: Chỉ số lạm phát của Hàn Quốc 11 tháng năm 2021
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Nguồn: FocusEconomics

1.2. Xuất khẩu

Bất chấp đại dịch, xuất khẩu của Hàn Quốc đã đạt con số cao kỷ lục trong năm 2021, biến khủng hoảng thành cơ hội. 
Bảng 1: Kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng của Hàn Quốc sang các thị trường nước ngoài 10 tháng năm 2021
Đơn vị tính: nghìn USD

	Thị trường nhập khẩu
	T1/2021
	T2/2021
	T3/2021
	T4/2021
	T5/2021
	T6/2021
	T7/2021
	T8/2021
	T9/2021
	T10/2021


	Thế giới
	48.009.033
	44,707,179
	53.700.006
	51.225.749
	50.739.109
	54.790.968
	55.487.596
	53.167.900
	55.828.694
	55.619.156

	Trung Quốc
	11.787.244
	11.208.577
	13.408.152
	13.399.502
	13.248.221
	13.072.427
	13.586.015
	13.884.425
	14.297.358
	14.405.110

	Mỹ
	8,430,303
	6.415.835
	7.999.425
	7,597,289
	7.485.539
	8.766.340
	8.763.396
	7.730.408
	8.047.947
	8.110.786

	Việt Nam
	4.642.330
	3.907.989
	4.207.329
	4.335.140
	4.168.068
	4,582.108
	4.933.511
	4.850.743
	5.104.295
	4.918.233

	Hồng Kông, Trung Quốc
	2.441.760
	2,516,843
	3.402.796
	2.985.837
	3.094.255
	3.477.451
	2,872,568
	3,416,281
	3,847,563
	2.740.251

	Nhật Bản
	2.232.220
	2.191.938
	2.415.052
	2.489.525
	2.361.889
	2,596,456
	2,567,307
	2,525,393
	2,525,207
	2.601.153

	Đài Bắc, Trung Quốc
	1.597.334
	1.677.504
	1.901.829
	1.770.573
	1.951.039
	2.062.810
	2.023.106
	2.136.989
	2.170.852
	2.217.831

	Ấn Độ
	1.271.625
	1.286.161
	1.335.966
	1.351.287
	993.887
	1.167.118
	1.230.152
	1.285.983
	1.489.885
	1.403.736

	Singapore
	630.508
	698.704
	1.117.804
	884.065
	1.386.260
	1.181.646
	1.582.880
	1.117.484
	1.351.409
	1.327.065

	Châu Úc
	621.427
	625.445
	725.609
	767.341
	682.265
	847.950
	899,735
	676.556
	775.857
	1.027.330

	Malaysia
	640.343
	719.892
	729.309
	799,769
	935.292
	772,931
	745,778
	714.407
	832.161
	1.023.183

	Phi-líp-pin
	720,911
	584.853
	654.351
	617.628
	671.004
	770.337
	786.904
	819,797
	922.993
	976.324

	Mexico
	810.546
	782,957
	923.559
	877.841
	897.621
	987,912
	1.128.967
	1.023.445
	986.106
	975.005

	Liên bang Nga
	668.374
	665.411
	793.385
	836.357
	772.885
	961.089
	827.039
	674,922
	1.082.312
	806.367

	Đức
	1.045.347
	1.031.693
	1.165.316
	981.776
	949.306
	1.019.562
	771.400
	786.754
	830.338
	792.882

	Indonesia
	565.168
	608.648
	695.634
	666.205
	689.089
	700.507
	691.677
	642.287
	663.886
	739.627

	Thổ Nhĩ Kỳ
	476.270
	494,974
	670.752
	587,976
	622.339
	542.812
	513.886
	634.027
	627.080
	715.812

	Thái Lan
	651.550
	642.197
	851.092
	761.700
	724.552
	681.146
	777.668
	693.155
	644,981
	678.250

	Canada
	514.789
	572.415
	634,641
	576.082
	508.373
	585.654
	578.413
	432.783
	496.999
	575.524

	Pháp
	286,963
	253.891
	476.137
	352.841
	316.642
	407.702
	324.058
	257.849
	583.115
	514.026

	Hà Lan
	394,989
	384.423
	475.576
	462.344
	428.631
	513.451
	517.156
	428,953
	585.181
	499.818

	Ba lan
	535.351
	543.524
	647.162
	593.434
	566.862
	607,968
	584.224
	551.705
	560.960
	486.184

	Vương quốc Anh
	414.097
	409.161
	564.496
	462.088
	526.360
	561.998
	564.015
	474,983
	469.699
	479.116

	Ả Rập Saudi
	227.813
	238.690
	224.770
	207.462
	196,758
	252.604
	313.649
	195.577
	276.768
	415,991

	Bỉ
	383.709
	404.574
	383.133
	303,253
	323.188
	387.537
	356.100
	362.298
	340.826
	400.499


Nguồn: Trademap
Theo Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc, bất chấp dịch Covid-19, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng 11/2021 vẫn tiếp tục tăng 32,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 60,44 tỷ USD, duy trì đà tăng 13 tháng liên tiếp và cao hơn 4,52 tỷ USD so với kỷ lục của tháng 9 vừa qua (55,92 tỷ USD). Trừ lĩnh vực sức khỏe y sinh học (Bio Health) và phụ tùng ô tô, kim ngạch xuất khẩu 13 trong số 15 mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Hàn Quốc đều tăng so với tháng 11/2020. Trị giá xuất khẩu các mặt hàng chủ lực truyền thống như chíp bán dẫn, hóa dầu và các mặt hàng tăng trưởng mới như nông, thủy sản, mỹ phẩm, pin thứ cấp đều đạt đến mức cao nhất từ trước đến nay.

Tổng kim ngạch xuất khẩu 11 tháng năm 2021 cao kỷ lục, đạt 583,8 tỷ USD. Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ước tính kim ngạch xuất khẩu năm nay sẽ vượt thành tích xuất khẩu và quy mô thương mại kỷ lục của năm 2018.

Nếu giữ nguyên xu hướng này thì tới năm 2024, Hàn Quốc sẽ trở thành cường quốc xuất khẩu lớn thứ 6 thế giới, kim ngạch xuất khẩu vượt 700 tỷ USD.
Biểu đồ 2: Cán cân thương mại của Hàn Quốc 11 tháng năm 2021
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Nguồn: FocusEconomics

1.3. Sản xuất công nghiệp 
Chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) của IHS Markit Manufacturing đã tăng lên 50,9 vào tháng 11/2021 từ mức 50,2 của tháng 10/2021, cho thấy chỉ số này tiếp tục tăng lên trên ngưỡng 50, báo hiệu sự cải thiện nhanh hơn về điều kiện kinh doanh so với tháng trước. Các đơn đặt hàng xuất khẩu đã tăng lên do nhu cầu tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương được cải thiện. 
Sản lượng công nghiệp tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 10/2021, ghi nhận ở cả lĩnh vực sản xuất trong nước và xuất khẩu. Tăng trưởng sản xuất công nghiệp trung bình hàng năm đã tăng lên 6,2% trong tháng 10. (tháng 9: + 5,6%), báo hiệu xu hướng cải thiện trong lĩnh vực công nghiệp.
FocusEconomics dự báo sản xuất công nghiệp sẽ tăng 2,8% vào năm 2022 và 3,0% vào năm 2023.

Biểu đồ 3: Sản lượng công nghiệp Hàn Quốc 10 tháng năm 2021

[image: image3.png]16

16

0
%
4
s Yearon-year (left scale)
— Annual average (right scale)
k)
Oct-19 Apr-20 oct20

Apr-21

oct-21




Nguồn: FocusEconomics

Theo Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 11/2021 đạt 114,4 điểm, tăng 3,2% so với tháng 10/2021. Đây là mức tăng cao nhất trong vòng một năm 4 tháng, sau mức 3,9% tháng 6 năm ngoái. 

Trong đó, sản xuất chế tạo và khai thác khoáng sản tăng 5,1%, đặc biệt sản xuất chế tạo tăng 5,3%. Sản xuất ô tô tăng 11,3%, chíp bán dẫn tăng 4,5%, đã kéo sản xuất ngành chế tạo tăng cao. Sản xuất ngành dịch vụ tăng 2%. Ngành xây dựng và hành chính công tăng lần lượt 2,4% và 5,5%.
Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) báo cáo chỉ số lòng tin của các doanh nghiệp (BSI) toàn ngành công nghiệp tháng 12/2021 đạt 87 điểm, tăng 1 điểm so với tháng 11/2021. Theo ngành nghề, chỉ số BSI ngành chế tạo tháng 12 đạt 95 điểm, tăng 5 điểm so với tháng 11; trong khi đó, ngành phi chế tạo giảm 1 điểm còn 82 điểm. Cụ thể, trong ngành chế tạo, chỉ số BSI kim loại cơ bản giảm do nhu cầu các ngành công nghiệp như xây dựng chững lại; nhưng lĩnh vực điện tử-video-thiết bị truyền thông lại tăng 12 điểm nhờ nhu cầu về sản phẩm và phụ tùng điện tử cải thiện; gia công kim loại cũng tăng 9 điểm do đơn đặt hàng máy móc và phụ tùng ô tô tăng.

Khó khăn lớn nhất ảnh hưởng đến các doanh nghiệp ngành chế tạo trong tháng 12 là giá nguyên vật liệu leo thang, tiếp đến là tình hình kinh tế bất ổn và nhu cầu trong nước không tiến triển. 
Nhìn chung, nền kinh tế Hàn Quốc đang có những bước chuyển mình tốt hơn và đứng trước cơ hội phục hồi hậu Covid-19. Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất là cân bằng giữa mục tiêu tăng trưởng và kiềm chế lạm phát cũng như quản lý nợ quốc gia đang gia tăng.
2. Kế hoạch phục hồi nền kinh tế hậu COVID-19

Chính phủ Hàn Quốc đã công bố các chính sách kinh tế năm 2022 với mục tiêu vượt qua nguy cơ và đưa nền kinh tế hoàn toàn trở lại bình thường. Chính phủ nhận định kinh tế năm nay sẽ tăng trưởng 4%; và triển vọng kinh tế năm tới là 3,1%, tăng 0,1% so với dự đoán trước đó. Con số 0,1% tưởng như nhỏ, song đã thể hiện được quyết tâm của Chính phủ trong việc phục hồi kinh tế mạnh mẽ và nhanh chóng hợp tác với các thành phần kinh tế, tập trung tăng trưởng mở rộng trong năm tới với niềm tin là đà phục hồi kinh tế sẽ tiếp tục được duy trì, xuất khẩu và đầu tư duy trì đà tăng trưởng, nhu cầu nội địa sẽ phục hồi.
Để đạt được mục tiêu tăng trưởng ở ngưỡng 3% trong năm 2022, vấn đề cấp thiết là thúc đẩy nhu cầu nội địa. Do đó, Chính phủ dự kiến sẽ tiếp tục thực thi các chính sách tài chính mở rộng, sử dụng ngân sách để kích thích tiêu dùng và đầu tư đang chưa thoát khỏi cú sốc từ đại dịch. Cụ thể như khấu trừ thuế đặc biệt đối với chi tiêu bổ sung tại các chợ đầu mối truyền thống, cung cấp các phiếu giảm giá. Hạn mức mua hàng miễn thuế cũng lần đầu tiên được gỡ bỏ sau 43 năm, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp miễn thuế và khuyến khích khách đi du lịch nước ngoài chi tiêu tại Hàn Quốc nhiều hơn. Chính phủ sẽ chi 115.000 tỷ won (97 tỷ USD) cho các dự án do Nhà nước quản lý và thúc đẩy đầu tư tư nhân. Chính phủ cũng chỉ định 65 công nghệ trong các lĩnh vực khác nhau bao gồm chíp bán dẫn và pin là “công nghệ chiến lược quốc gia”, mở rộng lợi ích về thuế. Chính phủ sẽ đầu tư 33.000 tỷ won (28 tỷ USD) cho “Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc 2.0” (Korean New Deal) vào năm tới.
Ngoài mục tiêu bình thường hóa nền kinh tế, phương hướng chính sách năm 2022 chú trọng đầu tư lớn cho các doanh nghiệp tương lai và công nghệ mới bao gồm các lĩnh vực liên quan đến chíp bán dẫn, pin và nền kinh tế hydro. Theo đó, Chính phủ sẽ tập trung vào nền kinh tế tạo ra giá trị hơn là xuất khẩu các mặt hàng với giá rẻ nhờ chi phí lao động rẻ, và hy vọng tầm nhìn này sẽ củng cố được nền móng vững chắc vào tương lai khi đại dịch đã hết. 
Đặc biệt, Hàn Quốc quyết định xúc tiến phương án nộp đơn xin gia nhập Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trong tháng 4/2022. Hàn Quốc  sẽ đẩy nhanh các quy trình liên quan để gia nhập CPTPP, như thảo luận xã hội, thu thập ý kiến dư luận. Nhóm đặc nhiệm (TF) với sự tham gia của Bộ, ngành liên quan sẽ thảo luận về lĩnh vực nhạy cảm có nguy cơ bị thiệt hại khi gia nhập CPTPP cùng phương hướng đối sách bổ sung, đồng thời thực hiện các cuộc tiếp xúc và thảo luận không chính thức với các nước thành viên như nước Chủ tịch CPTPP Singapore và nước Phó Chủ tịch Mexico và New Zealand.
Và nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, quốc hội Hàn Quốc đã phê chuẩn khoản ngân sách bổ sung trị giá 11,7 nghìn tỷ won. Đây là khoản bổ sung ngân sách thứ tư dưới thời Tổng thống Moon Jae-in và là khoản bổ sung ngân sách lớn nhất trong 7 năm qua. Trong đó, 8,5 nghìn tỷ won sẽ được sử dụng nhằm vực dậy nền kinh tế và 3,2 nghìn tỷ won để bù đắp thâm hụt ngân sách. Cụ thể, khoản chi tiêu ngân sách trên hướng tới bốn mục tiêu chính như sau:

+ Kiểm soát bệnh dịch tốt hơn (2,3 nghìn tỷ won):  hỗ trợ cho các cơ sở y tế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (1,7 nghìn tỷ won); hỗ trợ cho công tác cách ly và các khoản vay cho các cơ sở y tế (0,5 nghìn tỷ won); công tác phòng chống và điều trị (khoảng 0,08 nghìn tỷ won)

+ Hỗ trợ các thương nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ (2,4 nghìn tỷ won):  Hỗ trợ khẩn cấp đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, thông qua các khoản vay và bảo lãnh (1,7 nghìn tỷ won); Hỗ trợ hoạt động kinh doanh với hộ kinh doanh nhỏ, bao gồm chi phí hỗ trợ lương cho người lao động (0,61 nghìn tỷ won); Thúc đẩy các doanh nghiệp bị ảnh hưởng, đặc biệt các doanh nghiệp hoạt động trong thị trường truyền thống, bao gồm chi phí hỗ trợ lương cho người lao động (0,14 nghìn tỷ won).

+ Đẩy mạnh tiêu dùng trong nước và hỗ trợ người lao động tìm việc làm (3 nghìn tỷ won): Khuyến khích tiêu dùng thông qua cung cấp các phiếu mua hàng giảm giá, hạ giá các sản phẩm là đồ dùng gia đình v.v… (2,4 nghìn tỷ won); Hỗ trợ cho người tìm việc bao gồm khoản chi hỗ trợ lương trong thời gian dịch bệnh (0,63 nghìn tỷ won).

+ Tăng cường hỗ trợ kinh tế địa phương bị ảnh hưởng (khoảng 0,8 nghìn tỷ won): Tài trợ giáo dục và hỗ trợ khác cho chính quyền địa phương (khoảng 0,3 nghìn tỷ won); Thúc đẩy kinh tế địa phương (0,24 nghìn tỷ won); Hỗ trợ các ngành công nghiệp địa phương bị ảnh hưởng (0,13 nghìn tỷ won).

Ngoài ra, chính phủ Hàn Quốc dành một khoản hỗ trợ đặc biệt dành cho thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang (Gyeongsangbuk-do), trong đó, 150 tỷ won hỗ trợ khẩn cấp cho các thương nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ, 100 tỷ won cho thúc đẩy kinh tế địa phương và 10 tỷ won cho công tác phòng chống và điều trị trong dịch Covid-19.

Đồng thời, chính phủ Hàn Quốc đã rót tiền vào khu vực kinh tế công để kìm hãm suy thoái kinh tế. Năm 2020, chính phủ Tổng thống Moon Jae-in dự định rót 60 nghìn tỷ won cho các doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò chủ đạo và 15 nghìn tỷ won cho khu vực kinh tế tư nhân. Chính phủ Hàn Quốc sẽ khuyến khích các doanh nghiệp nhà nước giải ngân nhanh chóng và đây là một tiêu chí đánh giá hiệu suất của từng doanh nghiệp. Kể từ khi nhậm chức tháng 5/2017, Tổng thống Hàn Quốc luôn chú trọng đầu tư cho khu vực kinh tế công. Theo số liệu của Bộ Kinh tế và Tài chính, đầu tư vào các doanh nghiệp nhà nước đã tăng từ 44,6 nghìn tỷ won trong năm 2018 lên 55,1 nghìn tỷ won vào năm 2019, và dự tính đạt 60 nghìn tỷ won trong năm 2020.

Về phía doanh nghiệp, các doanh nghiệp nhà nước Hàn Quốc đang thực hiện biện pháp nhằm chung tay vực dậy nền kinh tế với chính phủ Hàn Quốc, chú trọng đẩy mạnh các kế hoạch chi tiêu trong từng doanh nghiệp. Doanh nghiệp nhà nước lớn nhất của nước này là Tập đoàn Đất đai và nhà ở (Korea Land & Housing Corp - LH) công bố sẽ đẩy nhanh việc phát hành 7 nghìn tỷ won (5,78 tỷ USD), tương đương 34% tổng ngân sách hàng năm, trong nửa đầu năm 2020 để hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của khủng hoảng đại dịch đang lan rộng với tốc độ đáng báo động ở Hàn Quốc trong thời gian qua. Theo đó, LH dự định tăng gấp đôi giá trị mua sắm trong năm 2020 lên 20,5 nghìn tỷ won so với 10,3 nghìn tỷ won năm 2019. Quy mô các dự án cơ sở hạ tầng dân dụng lên tới 2,7 nghìn tỷ won và các dự án xây dựng là 13,8 nghìn tỷ won, chiếm hơn 80% tổng giá trị mua sắm. Các dự án khác bao gồm mạng lưới điện và truyền thông (2,7 nghìn tỷ won), cảnh quan (500 tỷ won) và thiết bị máy móc (100 tỷ won). Theo khu vực đầu tư, hơn 60 % ngân sách được tập trung ở Seoul và khu vực đô thị, với 1,8 nghìn tỷ won tại thủ đô Seoul, Incheon 4,7 nghìn tỷ won tại Incheon và 6,1 nghìn tỷ won tại tỉnh Gyeonggi.

Tập đoàn Khí ga Hàn Quốc (Korea Gas) cũng sẽ sử dụng quỹ trị giá 20 tỷ won cùng với Ngân hàng DGB Daegu để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh phía Tây Nam của Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang (Gyeongsangbuk-do). Đây là khu vực chịu ảnh hưởng nhiều nhất do có nhiều bệnh nhân nhiễm Covid-19”. Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc (KEPCO) đang cân nhắc giảm chi phí điện cho một số lĩnh vực dịch vụ bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Chính quyền địa phương phía Nam đảo Jeju, nơi có lượng khách du lịch giảm mạnh, đã yêu cầu giảm giá điện đối với các công ty du lịch cung cấp dịch vụ lưu trú, khách sạn. Theo số liệu tính đến tháng 12/2019, các ngành dịch vụ bị đánh thuế 122,3 won trên mỗi kilowatt giờ, cao hơn nhiều so với 106,5 won cho khách hàng trong cùng ngành.

Về khoản ngân sách bổ sung trên của chính phủ Hàn Quốc, Tổ chức xếp hạn tín nhiệm Moody’s Investors Service đã có những đánh giá tích cực và nhận định khoản ngân sách bổ sung sẽ hỗ trợ tốt hơn cho nền kinh tế Hàn Quốc và giảm thiểu những thiệt hại do đại dịch Covid-19 gây ra. 

3. Kế hoạch phát triển công nghiệp hậu COVID-19
Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc công bố kế hoạch năm 2022, với 4 nội dung chính là đổi mới và chính thức chuyển đổi trung hòa carbon, đẩy mạnh vị thế là cường quốc chế tạo toàn cầu, ổn định chuỗi cung ứng và thực hiện an ninh kinh tế, xúc tiến "thương mại tạo ra của cải cho quốc gia".
Trước tiên, về việc chuyển đổi trung hòa carbon, Hàn Quốc sẽ chính thức phát triển công nghệ trọng tâm về carbon thấp, nhằm đẩy nhanh chuyển đổi năng lượng sạch ở lĩnh vực năng lượng. Chính phủ sẽ lập tiêu chuẩn pháp lý, đổi mới các loại giấy tờ cấp phép, để thiết lập nền tảng mở rộng phổ cập năng lượng tái tạo.

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc nâng số ngày dự trữ kim loại hiếm từ 56,8 ngày như hiện nay lên 100 ngày, bổ sung thêm 470.000 thùng dầu vào kho dự trữ dầu quốc gia, tập trung ổn định nguồn cung tài nguyên.

Nhằm tạo ra một sự chuyển đổi lớn trong lĩnh vực công nghiệp, Hàn Quốc sẽ nâng gấp đôi đầu tư công nghệ trung hòa carbon, phát triển công nghệ phát thải carbon thấp như sản xuất thép khử hydro, chuyển đổi nguyên liệu sinh học. Chính phủ sẽ mở rộng ưu đãi thuế với các khoản đầu tư của doanh nghiệp vào công nghệ trung hòa carbon, hỗ trợ vốn, nhằm thúc đẩy đầu tư tư nhân.

Để nâng cao vị thế là một cường quốc chế tạo toàn cầu, Hàn Quốc sẽ đẩy nhanh đổi mới kỹ thuật số và phát thải carbon thấp ở những ngành công nghiệp chủ lực như đóng tàu, thép, hóa học, máy móc, theo đuổi tăng trưởng thực chất.
Ở lĩnh vực đóng tàu, Hàn Quốc sẽ nâng cao năng lực đóng tàu thông qua nghiên cứu và phát triển "tàu thông minh" tự động hóa toàn công đoạn, "tàu không phát thải carbon". Ở lĩnh vực thép, Chính phủ sẽ hỗ trợ doanh nghiệp phát triển công đoạn sản xuất, sản phẩm mang lại giá trị gia tăng cao, chuẩn bị cho thời kỳ chuyển đổi sản xuất thép bằng điện, hydro. Về lĩnh vực máy móc, Chính phủ sẽ tăng cường hỗ trợ năng lực cạnh tranh ngành công nghiệp thông qua phát triển các máy móc không gây ô nhiễm môi trường, như động cơ hydro, hạ tầng sạc điện cho máy móc xây dựng chạy bằng điện. 
Để ổn định chuỗi cung ứng và đảm bảo an ninh kinh tế, Hàn Quốc sẽ xây dựng một hệ thống rà soát trọng điểm, tập trung vào các mặt hàng quan trọng hoặc cần quản lý gấp trong số các mặt hàng phụ thuộc lớn vào nước ngoài. Seoul sẽ cân nhắc tình hình cung cầu các mặt hàng an ninh kinh tế trọng tâm để từng bước triển khai các biện pháp như mở rộng kho dự trữ, đa dạng hóa nguồn nhập khẩu, thiết lập nền tảng sản xuất trong nước.
Đối với lĩnh vực thương mại, Hàn Quốc sẽ xúc tiến "thương mại tạo ra của cải cho quốc gia", nâng cao năng lực cạnh tranh toàn ngành công nghiệp như một đối sách chiến lược. Chính phủ sẽ hỗ trợ tối đa nhằm giải tỏa vấn đề lớn nhất cho các doanh nghiệp xuất khẩu hiện nay là vận tải hàng hóa, mở ra thời đại kim ngạch xuất khẩu 700 tỷ USD/năm.

II. ĐẶC ĐIỂM CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGÀNH CỦA HÀN QUỐC
1. Đặc điểm ngành công nghiệp hỗ trợ của Hàn Quốc 
Diện tích Hàn Quốc nhỏ, người đông, tài nguyên khan hiếm, nhưng nhờ chính sách phát triển kinh tế năng động của chính phủ trong thời gian qua, nên đã đưa nền kinh tế Hàn Quốc trở thành một trong bốn nền kinh tế phát triển nổi trội ở khu vực Đông Bắc Á, được xếp vào hàng thứ 11 trong số các nền kinh tế phát triển mạnh hiện nay. Đạt được như vậy chủ yếu là nhờ nước này có chính sách công nghiệp định hướng xuất khẩu năng động, đổi mới kịp thời với những tiến bộ khoa học công nghệ. Trào lưu khu vực hoá và toàn cầu hoá các nền kinh tế trên quy mô toàn thế giới, cho phép hàng hoá Hàn Quốc chẳng những cạnh tranh được với các mặt hàng cùng loại tiêu thụ trên thị trường nội địa Hàn Quốc mà cả ở thị trường nước ngoài.
1.1. Giai đoạn 2004 đến 2019

Yếu điểm dễ thấy trong chính sách công nghiệp Hàn Quốc trước đây là chỉ tập trung các ngành công nghiệp vào những địa bàn thuận tiện về giao thông vận tải, cung cấp điện nước. Do vậy làm cho các thành phố lớn có nhiều cơ hội tập trung các ngành công nghiệp, thu hút nhân lực ở khắp  mọi miền của đất nước, cùng với thời gian dần dần trở thành các trung tâm hay các cụm công nghiệp lớn, làm ra nhiều của cải cho nền kinh tế, nhưng cũng  gây cho các thành phố quá tải về nhiều mặt giao thông đi lại, nhà ở, cung cấp điện nước. Thống kê tình hình phát triển kinh tế xã hội năm của Hàn Quốc cho thấy, hiện nay dân số tập trung vào thủ đô Xơ - un lên tới 10,3 triệu người, làm ra 47,7% GDP của cả nước.

Để giải quyết tình trạng quá tải này và cũng là để khắc phục tình trạng phát triển công nghiệp mất cân đối ở cấp tỉnh, cũng như giữa các vùng miền và thủ đô Seoul, năm 1999 Hàn Quốc thực hiện dự án giãn sản xuất công nghiệp ở thủ đô ra các vùng miền  thành phố lớn trực thuộc trung ương nhằm tìm kiếm các nguồn lực tại chỗ để ổn định hoá kinh tế địa phương, góp phần đưa nền kinh tế cả nước đi vào quỹ đạo phát triển bền vững. Bốn cụm công nghiệp ấy là công nghiệp dệt ở Dewoo, công nghiệp giày da ở Fuson, công nghiệp điện tử quang học ở WanDu và công nghiệp chế tạo cơ khí ở tỉnh Cong san  nam Do. Sau 3 năm thực hiện, mô hình thí điểm này đã phát huy hiệu quả, trở thành các cụm công nghiệp địa phương, tập hợp xung quanh nhiều ngành nghề liên quan, tạo công ăn việc làm tại chỗ, giảm dần tình trạng lao động bỏ quê hương ra các trung tâm công nghiệp lớn, ra thủ đô kiếm việc làm. Do vậy năm 2002 mô hình này được áp dụng vào 8 tỉnh và 1 thành phố còn lại và được gọi là dự án “4 + 9”.
Bảng 2: Cơ cấu sản xuất công nghiệp ở các vùng miền của Hàn Quốc giai đoạn 2004 - 2019
	Vùng lãnh thổ
	Những ngành nghề công nghiệp cơ bản ở các vùng miền

(công nghiệp địa phương) theo dự án “4 + 9”

	Thủ đô
	Công nghiệp giao tiếp viễn thông
	Công nghệ sinh học
	Công nghệ kỹ thuật số
	Dịch vụ tài chính thương mại

	Tp Inchơn
	Công nghiệp giao tiếp viễn thông
	Chế tạo ô tô
	Cơ khí, luyện kim
	Hậu cần - hàng hải

	Tỉnh Conhido
	Công nghiệp giao tiếp viễn thông
	Công nghệ sinh học
	Văn hóa
	Hậu cần - hàng hải quốc tế

	Tp Fuson
	Giao tiếp viễn thông có hình ảnh
	Sản xuất phụ tùng ôtô
	Du lịch
	Hậu cần - hàng hải

	Tp Dewoo
	Công nghiệp dệt (*)
	Sản xuất người máy (*)
	Thiết bị Môbil và thiết bị NaNo (*)
	Công nghệ sinh học (*)

	Tp Wandu
	Điện tử quang học (1)
	Sản xuất phụ tùng ôtô
	Văn hoá
	Điện tử sinh hoạt (*)

	Tp Degion
	Công nghệ thông tin (*)
	Công nghệ sinh học (*)
	Sản xuất thiết bị công nghệ cao và vật liệu
	Sản xuất người máy

	Tp Ulsan
	Chế tạo ôtô (*)
	Môi sinh
	Đóng tàu
	Công nghiệp hoá chất

	Tỉnh Cang von
	Sản xuất thiết bị y tế (*)
	Công nghệ sinh học (*)
	Sản xuất vật liệu mới và ngăn ngừa thiên tai
	Du lịch

	Tỉnh Chum Son Buc do
	Sản xuất chất bán dẫn (*)
	Công nghệ sinh học (*)
	Sản xuất mobifon (*)
	Sản xuất điện thoại tổ ong thế hệ mới

	Tỉnh Chum Son Nam do
	Sản xuất thiết bị điện tử (*)
	Công nghệ sinh học (*)
	Sản xuất phụ tùng ôtô
	Văn hoá và giao tiếp viễn thông có hình ảnh

	Tỉnh Cholla Buc do
	Sản xuất ôtô và chế tạo cơ khí nói chung (*)
	Công nghệ sinh học (công nghệ thực phẩm)
	Các nguồn năng lượng lựa chọn
	Du lịch

	Tỉnh Cholla Nam do
	Sản xuất vật liệu mới đóng tàu (*)
	Công nghệ sinh học (công nghệ thực phẩm)
	Hậu cần hàng hải
	Du lịch

	Tỉnh Cong San Buc do
	Sản xuất vật liệu mới chế tạo cơ khí (*)
	Y học cổ truyền Trung Quốc (*)
	Điện tử và thiết bị điện giao tiếp viễn thông
	Du lịch

	Tỉnh Cong San Nam do
	Chế tạo cơ khí thông minh (*)
	Sản xuất vật liệu sinh học
	Thiết bị sinh hoạt trí thức
	Sản xuất người máy

	Tỉnh Dedu do
	Các cấu tử điện tử
	Công nghệ sinh học (công nghệ vũ trụ)
	Nông nghiệp sinh thái môi trường
	Du lịch


Nguồn: Viện Nghiên cứu Đông bắc Á
Chiến lược mới phát triển công nghiệp Hàn Quốc đề ra năm 2004 gồm những nhiệm vụ:

- Hình thành cơ sở vững chắc của nền kinh tế định hướng đổi mới. Muốn vậy phải thực hiện các biện pháp theo hướng:

+ Tạo dựng hệ thống đổi mới cấp khu vực trên cơ sở xem xét tiềm năng kinh tế – xã hội của mỗi khu vực (như khả năng khu vực hoá các ngành công nghiệp ở địa phương; khả năng thực hiện nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ (R & D)…). Do vậy phải thành lập Hội đồng khoa học đổi mới khu vực, gồm đại diện các doanh nghiệp, các trường đại học, các cơ quan nghiên cứu khoa học và các tổ chức xã hội của tỉnh. Ngoài ra, các địa phương còn phải tổ chức các cuộc triển lãm để trưng cầu ý kiến công chúng về những ý định đổi mới công nghiệp địa phương, để tiếp thu những ý tưởng, tri thức tiến bộ và thiết lập môi trường văn hoá phù hợp với thực tế kinh doanh ở mỗi khu vực (cụm công nghiệp).

+ Mở rộng khả năng đổi mới ở mỗi khu vực bằng cách:

Củng cố các tiềm năng đổi mới và khả năng cạnh tranh của các trường đại học khu vực trong việc đào tạo chuyên gia cho khu vực nói riêng và cho toàn quốc nói chung. Vì đây là những cơ sở đào tạo nhân tài cho đất nước. Trong giai đoạn đầu làm việc này nhà nước dự kiến giành 1,3 tỷ Won (khoảng 1 tỷ USD) để thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao khả năng đào tạo và sử dụng hiệu quả các chuyên gia của khu vực.

Tăng kinh phí ngân sách cho “R & D” ở khu vực (từ 27% lên 40%) để giải ngân cho các dự án phục vụ nhu cầu công nghiệp địa phương, thu hút chuyên gia cao cấp, nhân tài về tỉnh (khu vực) mình, hình thành cơ sở nhất thể hoá các nguồn thông tin về “R & D), về công nghệ, tài sản cố định  sử dụng trong “R & D”.

Tăng cường số lượng “cụm đổi mới công nghệ” và tổ chức quản lý cụm này ở khắp các địa phương của tổ quốc, rồi tập hợp các cụm này vào một mạng lưới thống nhất, chính nhờ vậy mà tạo lập được cơ sở góp phần phát triển các loại hình sản xuất công nghiệp riêng, thích hợp với từng địa phương, từng khu công nghiệp. Cơ sở này gồm các công viên khoa học, các trung tâm đổi mới công nghệ và các trung tâm “R & D” của địa phương.

+ Củng cố các quan hệ hợp đồng, hợp tác giữa các doanh nghiệp công nghiệp với các trường đại học và các cơ quan “R & D” địa phương. Vì đây là những người tham gia tích cực vào quá trình đổi mới công nghệ, đổi mới năng lực sản xuất, góp phần kết hợp tốt nhất giữa đào tạo và nghiên cứu ứng dụng, đáp ứng như nhau lợi ích của khoa học và của sản xuất. Để khuyến khích sự hợp tác này cần phát triển quan hệ hợp tác giữa học và hành,  giữa nhà trường và doanh nghiệp sản xuất, cần kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu khoa học và thương mại hoá các kết quả nghiên cứu này. Cần đặc biệt giúp đỡ các định chế khoa học mới ra đời để đảm bảo trao đổi dễ dàng các kiến thức và kinh nghiệm giữa các chủ thể khoa học với nhau và với các chủ thể kinh tế. Tính đến cuối năm 2008 số lượng các chủ thể này đã lên tới 150 đơn vị so với 24 đơn vị năm 2004, năm bắt đầu của dự án ‘4 + 9”.

+ Phát triển các cụm công nghiệp đổi mới ở các địa phương thông qua các dự án cất cánh để hình thành cụm công nghiệp đổi mới trên cơ sở trung tâm “R & D” kiểu như ở cụm công nghiệp DeDuc; chuyển 6 tổ hợp công nghiệp thành các tổ hợp công nghiệp đổi mới (ở các thành phố Giăng Von; Humi; Ulsan; Wandu; Bangvon – Siva và Bondu). Xây dựng các thành phố đổi mới theo mẫu thành phố khoa học Osong hiện nay, rồi bố trí lại các cơ quan hành chính và các doanh nghiệp ở đây theo đặc thù của mỗi thành phố.

- Hình thành các cơ sở kinh tế để các khu vực lạc hậu tự lực phát triển. Do vậy phải tăng gấp đôi phần thu ngân sách của các vùng (tỉnh) lạc hậu, trước hết là ngân sách của các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa biên giới hải đảo của các tỉnh lạc hậu. Muốn vậy phải thực hiện các biện pháp:

+ Trợ giúp các vùng lạc hậu, không phải bằng cách tăng trợ giúp tiền ngân sách nhà nước, mà bằng cách tạo mọi điều kiện thuận lợi để các vùng này tự thực hiện các chương trình phát triển kinh tế xã hội của mình. Cứ làm như vậy, sau 3 năm 1 lần rà soát lại xem còn vùng nào có vấn đề, thì phân tích các chương trình, dự án vùng này đã thực hiện để phát hiện những dự án song trùng, lặp lại hay những nhiệm vụ giống nhau để thống nhất vào một chương trình. Cần khuyến khích bằng tài chính cho việc học tập ở các vùng lạc hậu bằng cách cho các vùng này đựơc hưởng các ưu đãi về học phí, đóng góp xây dựng trường lớp...

+ Phát triển hệ thống đổi mới khu vực làng, xã, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo bằng cách giao cho các trường đại học, cao học tỉnh, khu vực mình phải chịu trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng kiến thức khoa học công nghệ, khoa học xã hội cho nhân dân tỉnh mình, khu vực mình nhằm cung cấp lao động tại chỗ cho các cụm công nghiệp địa phương, góp phần giảm tải áp lực về nhà ở, về giao thông công cộng ở các trung tâm công nghiệp lớn.

Phải làm việc này ngay từ giai đoạn đầu của quá trình đổi mới chính sách sản xuất công nghiệp, hiện đại hoá nền kinh tế để tạo tiền đề hoạt động hiệu quả ở các giai đoạn tiếp theo.

+ Đẩy mạnh các quá trình phát triển kinh tế các khu vực trên cơ sở tận dụng tối đa các nguồn lực và ưu thế hiện có ở khu vực. Biện pháp cơ bản để thực hiện nhiệm vụ này là nghiên cứu, xây dựng và đưa vào thị trường các sản phẩm văn hoá du lịch đặc sắc của địa phương, hình thành các cụm văn hoá du lịch hấp dẫn thu hút khách thập phương. Hội trợ triển lãm nhân sâm hàng năm ở thành phố Cưm - san. Festival vui xuân bắt bướm hàng năm ở thành phố Ham – pông là cách tận dụng những ưu việt của khu vực mình để thu hút khách du lịch, tạo công ăn việc làm, tăng thu ngân sách địa phương, góp phần tự cứu lấy mình trước khi nhờ “chúa” giúp.

- Chuyển từ phát triển định lượng sang phát triển định chất các cụm công nghiệp ở các thành phố lớn. Làm như vậy là nhằm từng bước giảm dần khoảng cách sinh hoạt kinh tế – xã hội, công nghệ sản xuất giữa các trung tâm công nghiệp lớn và các cụm công nghiệp địa phương, cũng như giữa các vùng miền trong cả nước, suy cho cùng là nhằm xoá bỏ triệt để tình trạng mất cân đối hiện hữu về sinh hoạt kinh tế, văn hoá - xã hội giữa thành thị và nông thôn, lại có thể giảm được áp lực về ô nhiễm môi trường, về nhà ở, cung cấp điện nước và giao thông công cộng mà hiện nay các thành phố công nghiệp lớn đang tìm cách giải quyết áp lực này, trong đó, thành phố Xơ - un giải quyết bằng cách:

+ Phân tán các chức năng của thủ đô ra các vùng miền. Đây được xem là biện pháp cơ bản để san bằng mức độ tập trung nhân lực ra các vùng miền, tạo công ăn việc làm tại chỗ, khắc phục tình trạng dân các địa phương kéo về thủ đô, về các trung tâm công nghiệp kiếm việc làm, đồng thời thực hiện các biện pháp hình thành cơ sở kinh tế – xã hội ổn định, vững chắc để các tỉnh, các địa phương tự lực cánh sinh để tự phát triển kinh tế xã hội địa phương mình giảm dần trợ giúp từ trung ương.

Theo phương án phân tán chức  năng này, Hàn Quốc dự kiến đến năm 2011, sẽ hoàn tất vịêc xây dựng thủ đô hành chính mới, lấy thành phố Segiong (tỉnh Chum son nam do) làm thủ đô mới của Hàn Quốc với diện tích là 747.500 km2, dân số khoảng 5 triệu người. Đến năm 2012 sẽ chuyển các cơ quan công quyền và quản lý hành chính ở Seoul hiện nay về thủ đô mới. Ngoài ra, còn phân tán một số chức năng của thủ đô cho các vùng miền trong phạm vi pháp luật cho phép. Do vậy mỗi tỉnh sẽ được quy hoạch một khoảng diện tích chừng 16.250 km2 để thành lập các thành phố mini kiểu mới với trên dưới 20 vạn dân.

Hàn Quốc cũng dự kiến thành lập các cụm dân cư công nghiệp hiện đại, sinh hoạt trên cơ sở phúc lợi của xã hội tri thức, của công nghệ kỹ thuật số tiên tiến, hiện đại nhất, và trên cơ sở duy trì tình hình cân đối sinh thái môi trường. Các cụm dân cư này được tổ chức ở các vùng có quan hệ gắn bó mật thiết giữa các trường đại học và các cơ quan nghiên cứu khoa học.

Các chủ thể nhà trường và khu vực tư nhân cần bố trí lại chỗ ở sẽ đựơc trợ giúp tài chính (ví dụ dịch vụ vui chơi, giải trí cho các chung cư) và trợ giúp kỹ thuật, kể cả áp dụng chương trình giáo dục tiên tiến. Sử dụng các kích thích vật chất đối với các cụm dân cư lớn và đối với các công ty xuyên quốc gia là một trong những cơ chế quan trọng để huy động vốn đầu tư nước ngoài vào các khu công nghiệp.

Định hướng lại dòng vốn đầu tư cho các nhu cầu cần thiết của nền kinh tế quốc dân cho phép giải quyết vấn đề mất cân đối vốn có lâu nay ở các vùng lãnh thổ của cả nước, góp phần từng bước rút ngắn chênh lệch công nghệ giữa thủ đô và các vùng miền của Tổ quốc. Do vậy cũng góp phần hiện đại hoá toàn diện sản xuất ở các vùng miền, thúc đẩy “R & D” ở các địa phương, bố trí sinh hoạt các lực lượng sản xuất trên phạm vi toàn quốc.

+ Chuyển sang quản lý vùng thủ đô bằng kế hoạch trung và dài hạn phù hợp với thực trạng kinh tế xã hội và môi sinh. Kế hoạch này được xây dựng trên quan điểm hàm lượng sinh thái ở các vùng miền, dùng các phương tiện kiểm nghiệm sinh thái môi trường, đánh giá chất lượng thổ nhưỡng để xây dựng đô thị. Đồng thời đưa các dự án mở rộng kết cấu hạ tầng bảo vệ môi trường ra trưng cầu dân ý ở những cụm dân cư đô thị có liên quan đến dự án này.

Cấm xây dựng không có hệ thống, thiếu mĩ quan nhà công vụ, nhà ở ở các đô thị, ở cụm công nghịêp cho phép giảm tải dân số, tạo xung lực mạnh để bố trí các doanh nghiệp, hình thành các cụm sản xuất công nghiệp ở các địa phương. Suy cho cùng là góp phần tạo nền tảng vững chắc để phát triển kinh tế bền vững, cân bằng ở mọi miền của đất nước.

+ Nâng cao khả năng cạnh tranh của thủ đô và của các vùng phụ cận thủ đô nhằm tối đa hoá các lợi thế về vị trí địa lý của các trung tâm công nghiệp, tài chính và giao thông vận tải. Do vậy Seoul sẽ giành được vai trò trung tâm tài chính, thương mại của cả nước; còn thành phố vệ tinh Inson giành được vị trí đầu mối giao thông và vùng kinh tế lớn nhất thủ đô. Tỉnh Conhido nơi có 2 thành phố lớn sẽ hội tụ các cụm công nghiệp thế hệ mới có khả năng cạnh tranh toàn cầu, góp phần đưa nền kinh tế Hàn Quốc hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới.

Để tiếp sức cho trục kinh tế Seoul – Fuson và Seoul – Inson nhà nước dự kiến phát triển các trục kinh tế mới như trục: In son – Su von, xung quanh trục này là các cụm công nghiệp lớn nhỏ. Đó là chưa kể các mạch máu giao thông tới Xơ un sẽ được cải tạo; tổ chức lại thành mạng lưới giao thông liên kết các vùng miền của cả nước với nhau để ở các vùng xa xôi hẻo lánh, biên giới hải đảo có thể đi ôtô trên dưới 2 giờ về tới Seoul.

- Hình thành cơ cấu vùng kinh tế mới. Làm như vậy nhằm thúc đẩy quá trình hợp tác qua lại giữa Hàn Quốc với các quốc gia Đông Bắc Á. Muốn vậy phải thực hiện các biện pháp sau đây:

+ Xây dựng mạng giao thông hình chữ nhật để các đường chéo đến gặp nhau ở trung tâm, nhằm nối liền mạng lưới giao thông giữa các vùng miền và nhất là với cảng thành phố Biển Vàng để thuận tiện cho hoạt động xuất nhập khẩu của cả nước, củng cố hậu cần hàng hải quốc tế. Do vậy phải xây dựng mạng lưới giao thông nối liền vùng Đông Nam và Tây Nam với mạng giao thông hiện có ở phương Bắc tổ quốc.

+ Phải hoàn tất việc xây dựng trục giao thông Đông Nam – Tây Nam bằng cách xây dựng xa lộ Hemioay – Ulsan và xa lộ Gion san – Tebac.

+ Hình thành kết cấu hạ tầng để phát triển các quan hệ kinh tế đối ngoại về cả chiều sâu lẫn chiều rộng. Do vậy, Hàn Quốc dự kiến chuyển vùng kinh tế thủ đô thành vùng trung tâm của kết cấu hạ tầng đổi mới, trên cơ sở thống nhất mạng giao thông toàn quốc với nhau. Ở đây, Hàn Quốc cũng dự kiến phải để ngành đường sắt nước mình hội nhập với đường sắt Trung Quốc, đường sắt Mông Cổ và Xibêri (Nga).

Những thông tin nói trên cho ta thấy chiến lược phát triển công nghiệp Hàn Quốc trong thời gian 2004 – 2020. Theo chiến lược này, tới năm 2020, mức tăng trưởng công nghiệp bình quân năm dự kiến đạt khoảng 4,1%, còn GDP dự kiến đạt 4,1 – 5,1 %, đảm bảo GDP/người là 45 ngàn USD; phần của các ngành công nghiệp tiên tiến trong tổng kim ngạch xuất khẩu dự kiến chiếm 75%; cho phép tới năm 2020 Hàn Quốc được xếp vào hàng thứ 7 thế giới về tổng kim ngạch xuất khẩu, tạo ra thêm 3,6 triệu việc làm, đưa tổng số người có công ăn việc làm trong nền kinh tế tăng lên 67%.

Tới năm 2020 các mục tiêu nêu trong chiến lược mới phát triển công nghiệp Hàn Quốc đạt đến chừng nào sẽ được các nhà kinh tế Hàn Quốc tổng kết, đánh giá. Song những kết quả bước đầu thực hiện chiến lược này trong thời gian 2004 – 2008 (thời gian kinh tế Hàn Quốc chưa chịu tác động xấu của khủng hoảng kinh tế toàn cầu) cho phép nói rằng, tốc độ tăng trưởng công nghiệp giữa Seoul và các vùng miền đang ngày càng nhích lại gần nhau. Tốc độ tăng này ở Seoul giảm dần, còn ở các vùng khác tăng dần. Ví dụ, trong thời gian 1999 – 2002 ở Xơ - un từ 7,5% giảm còn 6,5% ở thời gian 2003 – 2005, trong khi ấy chỉ tiêu này ở các vùng khu công nghiệp còn lại tăng từ 7,1% lên 9,5%. Công nghiệp vùng thủ đô Seoul đóng góp cho tăng trưởng công nghiệp của cả nước cũng giảm từ 3,27% ở thời gian 1999 – 2002 xuống còn 2,53% ở thời gian 2003 – 2005, chỉ tiêu này ở các vùng công nghiệp toàn quốc từ 4,33% tăng lên 5,8%.  Về hiệu quả của các nhân tố sản xuất trong công nghiệp cũng có tình trạng tương tự. Hiệu quả này trong công nghiệp ở các địa phương bình quân năm trong thời gian 2003 – 2005 tăng trên 2 lần so với chỉ tiêu này ở vùng công nghiệp Seoul (ở các địa phương tăng 3,56% còn ở Xơ - un tăng 1,48%).

1.2. Giai đoạn 2020 đến nay
Đặc điểm nổi bật của chính sách công nghiệp đổi mới hiện nay của Hàn Quốc là đoạn tuyệt với khuynh hướng sản xuất, xuất khẩu các mặt hàng hàm lượng lao động cao, chuyển mạnh và đồng bộ các khu vực công nghiệp sang các mặt hàng hàm lượng khoa học công nghệ cao để tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, cho phù hợp với thời  đại xã hội tri thức, công nghệ thông tin, chính phủ điện tử.

Chính sách công nghiệp hiện nay của Hàn Quốc không những tạo lập vững chắc cơ sở đổi mới cơ cấu nền kinh tế theo hướng hiện đại hoá ở khắp các vùng miền của đất nước, phù hợp với tiến bộ khoa học, công nghệ của thế giới, mà còn nhằm khắc phục những yếu điểm trong quá trình công nghiệp hoá nền kinh tế trước đây. 
1.3. Phụ thuộc nguồn cung nguyên liệu

Tình trạng khan hiếm dung dịch xử lý khí thải động cơ diesel (dung dịch urê) đang khiến ngành công nghiệp Hàn Quốc gặp nhiều khó khăn. Trong khoảng 10 triệu chiếc xe chạy bằng dầu diesel tại Hàn Quốc, 4 triệu chiếc gồm 2 triệu chiếc là xe tải sử dụng dung dịch urê. Do đó, thiếu nguồn cung dung dịch urê có thể khiến nhiều phương tiện phải ngừng hoạt động như vận tải, xe buýt, xe cứu hỏa, xe cứu thương, làm giao thông tê liệt. 
Ngoài ra, tình trạng thiếu hụt urê còn ảnh hưởng đến nhiều ngành công nghiệp khác như khí đốt, phân bón, thép và ô tô. Tác động tiêu cực sẽ còn gia tăng khi Hàn Quốc có thể gặp phải một cuộc khủng hoảng thiếu điện trong mùa đông nếu hoạt động của các nhà máy nhiệt điện bị đình trệ. 

Trên thực tế, urê vốn là một nguồn nguyên liệu dồi dào, dễ kiếm, nhưng lại có tầm quan trọng rất lớn trong các ngành công nghiệp và xã hội. Dung dịch urê là chất xúc tác để giảm các khí thải độc hại do phương tiện chạy bằng dầu diesel thải ra. Urê được trộn với nước theo tỷ lệ gần 1:2, tạo ra dung dịch giúp phân hủy các chất ô nhiễm như ô-xít ni-tơ chảy ra từ xe chạy bằng động cơ diesel thành ni-tơ và không khí. Nếu thiếu dung dịch urê, động cơ diesel sẽ không thể hoạt động, và ô tô chạy diesel không hoạt động bình thường được. Tóm lại, dung dịch urê đóng vai trò cực kỳ quan trọng với xe chạy động cơ diesel. 

Vấn đề nảy sinh khi 97% nguồn urê nhập vào Hàn Quốc đều từ Trung Quốc nhưng đã bị gián đoạn kể từ ngày 15/10/2021. Trung Quốc sản xuất urê thông qua quá trình chiết xuất ammoniac từ than đá; và nước này đã siết chặt hoạt động xuất khẩu urê do thiếu hụt than đá sau khi ngừng nhập khẩu loại chất đốt này từ Australia. Đáng kể là hiện nay, Trung Quốc chưa dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu urê, còn Hàn Quốc thì chưa đa dạng hóa nguồn nhập khẩu nên vấn đề khan hiếm urê có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Không những vậy, rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng là rất cao.
Trong khoảng 3.900 mặt hàng nhập khẩu của Hàn Quốc, hơn 80% mặt hàng phụ thuộc vào một quốc gia cụ thể; và 1.850 mặt hàng nhập từ Trung Quốc bao gồm lithium hydroxide, chất cần thiết để sản xuất pin xe điện. Do đó, bất kỳ sự gián đoạn chuỗi cung ứng nguyên liệu nào cũng gây bất lợi cho các ngành công nghiệp Hàn Quốc, động lực tăng trưởng tương lai của quốc gia. 
2. Chính sách phát triển công nghiệp nói chung và công nghiệp hỗ trợ nói riêng của Hàn Quốc 
Hàn Quốc là một trong những quốc gia trên thế giới đã chuyển đổi thành công và nhanh chóng từ nền kinh tế nông nghiệp, phụ thuộc sang nền kinh tế công nghiệp hàng đầu, với GDP và mức tăng thu nhập bình quân đầu người tăng trưởng cao. Quá trình công nghiệp hóa với sự thành công của các ngành công nghiệp hỗ trợ đã thúc đẩy mô hình tăng trưởng và quá trình hội nhập quốc tế thành công của quốc gia này.
Từ những ưu và nhược điểm của ngành công nghiệp Hàn Quốc, chính phủ Hàn Quốc đã triển khai những chính sách phát triển công nghiệp nói chung và công nghiệp hỗ trợ nói riêng phù hợp với tình hình mới và thúc đẩy phát triển bền vững.

2.1. Lựa chọn đúng các ưu tiên

Ngành công nghiệp non trẻ của Hàn Quốc một thời đã được lựa chọn đầu tư và kết nối trong toàn bộ ngành công nghiệp hiện đại như hiện nay. Cơ khí chế tạo và ngành công nghiệp hóa chất là hai lựa chọn ưu tiên của Hàn Quốc để tạo nền tảng cho việc phát triển một cách chủ động các ngành công nghiệp khác. Sản phẩm của hai ngành này là đầu vào quan trọng cho một loạt các ngành từ điện tử, ô tô, máy móc thiết bị đến thực phẩm và hóa mĩ phẩm - những ngành mà Hàn Quốc đã gây dựng thành công. 
Môi trường chính trị và kinh tế ở châu Á ổn định hơn vào cuối thập niên 70, đó cũng là giai đoạn Hàn Quốc chuyển từ xúc tiến xuất khẩu chung sang thực hiện "các lĩnh vực chiến lược". Chính phủ Hàn Quốc đặt mục tiêu tạo ra năng lực công nghiệp trong nước thay vì lệ thuộc vào nước ngoài, thông qua kết hợp các hoạt động xúc tiến xuất khẩu và kiểm soát nhập khẩu, phát triển giáo dục và kỹ năng nghề nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng và quản lý thị trường vốn một cách chủ động. 
Các công cụ chính sách được thể hiện rất rõ trong các Kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm (sau đây gọi là kế hoạch 5 năm). Từ năm 1962 đến năm 1992, chính phủ Hàn Quốc đã thiết lập 7 kế hoạch 5 năm với mục tiêu rõ ràng, xác định các hành động và các nguồn lực để đạt được mục tiêu và điểm đặc biệt là các kế hoạch hàng năm được nâng cấp dần với các mục tiêu cao hơn, qua đó tạo động lực nối tiếp nhau. Các hoạt động trong các nhóm chính sách chính cũng được sắp xếp theo trình tự và kết hợp với nhau để sử dụng tốt nhất nguồn lực.

Hàn Quốc ưu tiên các ngành công nghiệp hỗ trợ có hàm lượng tri thức ngày càng tăng. Ngoài hỗ trợ về chính sách thương mại và tỷ giá, công tác đào tạo và nghiên cứu cũng tập trung đáp ứng nhu cầu lao động có tay nghề cao của các ngành công nghiệp được ưu tiên phát triển.
Mục tiêu nữa là thúc đẩy nhanh chóng khả năng làm chủ và tạo thế mạnh về ngành công nghiệp hỗ trợ, chẳng hạn như thép, kim loại màu và xử lý hóa dầu - đầu vào quan trọng cho nhiều ngành công nghiệp khác.
2.2. Đa dạng hóa nguồn cung và nội địa hóa sản xuất nguyên liệu

Chính phủ Hàn Quốc đã thực hiện song song các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn. Về ngắn hạn, Hàn Quốc quan tâm đến các vấn đề cấp bách, sử dụng biện pháp ngoại giao để giảm bớt tình trạng thiếu hụt nguồn cung nguyên liệu. Về dài hạn, Hàn Quốc đa dạng hóa nguồn cung nhập khẩu và nội địa hóa sản xuất nguyên liệu, đảm bảo nguồn cung ứng nguyên liệu thô hay linh kiện sản xuất. 
2.3. Dịch chuyển, đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ tại các thị trường ngoài nước
Trước đây, Hàn Quốc có chính sách trong hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ là chỉ định một số doanh nghiệp lớn (doanh nghiệp hạt nhân) phải mua linh phụ kiện từ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) - doanh nghiệp vệ tinh. Đóng vai trò quan trọng nhất trong chính sách này là Luật Xúc tiến thầu phụ DNNVV năm 1975 và điều chỉnh năm 1978. Luật này quy định rõ ngành công nghiệp nào phải mua những linh phụ kiện gì. Năm 2005, Hàn Quốc triển khai chiến lược phát triển nguyên liệu và linh phụ kiện ngành công nghiệp ô tô và điện tử, đã chỉ rõ Samsung, Lucky Gold là doanh nghiệp hạt nhân. Các doanh nghiệp chuyên cung ứng linh phụ kiện phải phát triển sản phẩm đáp ứng nhu cầu của 2 tập đoàn này, đồng thời 2 tập đoàn này chỉ được mua linh phụ kiện của DNNVV vệ tinh đã được chỉ định. Một điểm đáng lưu ý là doanh nghiệp hạt nhân có quyền chọn mua những sản phẩm tốt nhất trong chuỗi cung ứng chỉ định, đã buộc DNNVV trong chuỗi phải cạnh tranh bằng cách cải tiến quy trình sản xuất, công nghệ để tạo ra sản phẩm có chất lượng cao. 
Nhưng hiện nay, một trong những chính sách phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ của Hàn Quốc là dịch chuyển đầu tư xây dựng phát triển các nhà máy sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ngay tại các thị trường cầu cao nước ngoài, tạo cơ hội tham gia vào chuỗi cung ứng của chính quốc gia đối tác. 
Mới đây, công ty điện tử Samsung đã quyết định đầu tư 17 tỷ USD để xây dựng nhà máy sản xuất ủy thác và đóng gói chíp bán dẫn (Foundry) mới tại thành phố Taylor, bang Texas, Mỹ. Bên lề Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ diễn ra vào tháng 5/2021, Samsung từng công bố kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất chíp bán dẫn thứ hai tại Mỹ. Như vậy, Samsung sẽ tham gia vào chuỗi cung ứng chíp bán dẫn do Mỹ dẫn đầu, đặt nền móng cho việc khám phá thị trường Mỹ với các khách hàng lớn như Google, Tesla, Qualcomm và Nvidia. 
Nhà máy mới của Samsung tại Taylor sẽ sản xuất chíp bán dẫn hệ thống tiên tiến cho mạng di động thế hệ thứ 5 (5G), máy tính hiệu suất cao, trí tuệ nhân tạo (AI) và vũ trụ ảo (metaverse). Mặc dù thống trị thị trường chíp nhớ toàn cầu, song mảng kinh doanh đóng gói chíp của Samsung chỉ chiếm 17,3% thị phần, đứng thứ hai sau TSMC (Đài Loan) chiếm tới 52,9% thị phần. Do đó, khi nhà máy mới của Samsung đi vào hoạt động, thị trường toàn cầu chắc chắn sẽ có nhiều biến động. Khi đó, nhiều công ty toàn cầu sẽ lựa chọn Samsung thay vì TSMC, tạo động lực cho Samsung trở thành nhà sản xuất chíp bán dẫn hệ thống hàng đầu. 

Việc Hàn Quốc tham gia vào chuỗi cung ứng với Mỹ rất quan trọng khi Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn của nhiều công ty xe ô tô điện và pin Hàn Quốc. Không chỉ Samsung có kế hoạch đầu tư sang Mỹ, tập đoàn SK Hynix cũng dự kiến sẽ đầu tư 52 tỷ USD vào thị trường này, nhà sản xuất pin LG Energy Solution có kế hoạch đầu tư 14 tỷ USD, hãng ô tô Hyundai cũng đang xem xét đầu tư 7,4 tỷ USD để sản xuất xe điện và xây dựng cơ sở hạ tầng liên quan. 
2.4. Thúc đẩy cả đầu tư nội địa

Chính phủ hỗ trợ hiện đại hóa và nâng cấp công nghệ cho các ngành công nghiệp trong nước bằng các chính sách hỗ trợ sáng tạo và làm chủ khoa học, công nghệ. Trong giai đoạn đầu, chính phủ tập trung vào việc áp dụng các công nghệ tốt nhất từ nước ngoài; kể từ những năm 1970, họ đã đầu tư lập các viện nghiên cứu để tạo ra khả năng sáng tạo vô hạn của Hàn Quốc.

Hàn Quốc đưa ra chính sách đầu tư quy mô lớn nhằm thúc đẩy đầu tư nội địa như chiến lược “Vành đai chíp bán dẫn Hàn Quốc”, chiến lược phát triển ngành công nghiệp pin thứ cấp đến năm 2030 và chiến lược hồi sinh ngành đóng tàu. Các doanh nghiệp bán dẫn Hàn Quốc có kế hoạch đầu tư 460 tỷ USD cho đến năm 2030, và phân bổ 36 tỷ USD cho năm nay. Chính phủ cũng cam kết hỗ trợ 35 tỷ USD cho các nhà sản xuất pin tư nhân cho đến năm 2030. Với ngành đóng tàu, Chính phủ đặt mục tiêu nâng thị phần tàu thân thiện với môi trường và tàu tự hành lần lượt lên 75% và 50% đến năm 2030. 

Hàn Quốc cũng khuyến khích các doanh nghiệp đang kinh doanh ở nước ngoài trở về Hàn Quốc và mở rộng các chính sách hỗ trợ, chẳng hạn sản xuất linh kiện, vật liệu trong nước, đồng thời mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế. Vì nếu các ngành công nghiệp của Hàn Quốc không đảm bảo vị thế trên thị trường nội địa, thì rất khó bám trụ tại thị trường quốc tế. 
2.5. Phát triển R&D - nghiên cứu và phát triển trong các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ
Từ những năm 1980, Hàn Quốc đầu tư mạnh cho công tác R&D và khuyến khích khu vực tư nhân đầu tư cho nghiên cứu ứng dụng. Vào những năm 1990, các tập đoàn lớn của Hàn Quốc đã cam kết ưu tiên cho hoạt động R&D và chính phủ mở rộng sự tham gia của khu vực tư nhân cho công tác này.
Trong những năm 1960 và 1970, ở giai đoạn đầu của quá trình phát triển kinh tế, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã có được những công nghệ hoàn thiện từ các nước phát triển thông qua việc tiếp thu công nghệ nước ngoài “trọn gói” để sản xuất các sản phẩm tiêu chuẩn và được chuẩn hoá. Việc đổi mới công nghệ ở giai đoạn này chủ yếu là bắt chước, sao chép thông qua giải mã các thiết bị nhập khẩu, sự di chuyển của nhân lực hoặc học hỏi thông qua sản xuất với các liên kết cùng với các công ty đa quốc gia dọc theo chuỗi cung ứng, trong đó hàng hóa tư bản nhập khẩu vượt xa các hàng hoá khác về mặt giá trị.

Các thỏa thuận thầu phụ cũng là một kênh quan trọng để tiếp thu các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật quốc tế. Trong quá trình này, các tổ chức nghiên cứu công, chứ không phải các trường đại học, đóng một vai trò quan trọng trong quá trình đổi mới công nghệ. Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST) được thành lập vào thời kỳ này, giúp các doanh nghiệp có thêm năng lực đàm phán để có được những đổi mới của nước ngoài.

Khi các doanh nghiệp Hàn Quốc dần làm chủ được việc bắt chước sao chép, sức ép cạnh tranh ngày càng tăng từ các nước đang phát triển đi sau cùng với việc mức tiền lương trong nước tăng cao đã buộc các doanh nghiệp ở Hàn Quốc phải chuyển trọng tâm sang các công nghệ thâm dụng tri thức hơn. Trong giai đoạn này, các doanh nghiệp tăng cường nghiên cứu và phát triển để tăng lợi thế trong đàm phán chuyển giao công nghệ, giảm sự phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài và phát triển các sản phẩm khác biệt và có giá trị gia tăng cao hơn. Đầu tư cho R&D tăng từ 10,6 tỉ Won năm 1971 lên 3,4 nghìn tỉ Won năm 1990. Chi tiêu cho R&D trên GDP tăng từ 0,32% lên 2,68% trong cùng thời kỳ. Khu vực tư nhân ngày càng đóng vai trò quan trọng trong các nỗ lực R&D. Tỉ lệ R&D tư nhân tăng từ 2% năm 1963 lên hơn 80% năm 1994, thuộc hàng cao nhất thế giới. Các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng toàn cầu hóa các hoạt động R&D của họ, cho phép nắm bắt được các đổi mới trên đường biên công nghệ và phát triển hợp tác quốc tế trong R&D.

Chính phủ Hàn Quốc trong thời kỳ này đã đầu tư rất nhiều vào việc phát triển nghiên cứu tại các trường đại học. Chính phủ đã ban hành luật Khuyến khích Nghiên cứu Cơ bản vào năm 1998 để nâng cao năng lực nghiên cứu trong các trường đại học trọng điểm. Số lượng các nhà nghiên cứu đã tăng gấp đôi từ khoảng 21.300 lên 51.600 trong giai đoạn này. Chính phủ cũng ban hành chính sách hồi hương các nhà khoa học Hàn Quốc từ nước ngoài. Các nhà khoa học này trở thành nguồn nhân lực quan trọng của mạng lưới kỹ thuật và kiến thức để phát triển công nghệ mới ở Hàn Quốc.

III. ĐỀ XUẤT ỨNG DỤNG MỘT SỐ KINH NGHIỆP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ CỦA HÀN QUỐC TRONG THỰC TIỄN TẠI VIỆT NAM 
1. Ứng dụng phát triển công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam theo kinh nghiệm của Hàn Quốc 
Bảng 3: Thực tế ứng dụng kinh nghiệm phát triển CNHT của Hàn Quốc 
tại Việt Nam
	Chính sách CNHT của Hàn Quốc
	Thực tiễn chính sách ứng dụng tại Việt Nam
	Khó khăn

	Lựa chọn ưu tiên
	Chính phủ đã có nhiều chính sách phát triển cho ngành này như: Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 3 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ; Nghị quyết 115/NQ-CP ngày 6 tháng 8 năm 2020 về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ,…

Đặc biệt, Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị chỉ đạo chủ trương tập trung vào 7 nhóm chính sách trọng tâm để phát triển các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên.
	Do chưa có các doanh nghiệp đứng đầu chuỗi sản xuất tầm cỡ khu vực và quốc tế đóng vai trò dẫn dắt phát triển và lan tỏa trong ngành công nghiệp hỗ trợ như các “doanh nghiệp hạt nhân” của Hàn Quốc, nên dù các chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ đã điều chỉnh phù hợp với điều kiện và yêu cầu phát triển của đất nước trong bối cảnh mới, nhưng phần lớn các doanh nghiệp vẫn lựa chọn sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ là những linh kiện và chi tiết đơn giản, với hàm lượng công nghệ trung bình và thấp, có giá trị nhỏ trong cơ cấu giá trị sản phẩm.

	Nội địa hóa sản xuất nguyên liệu
	Nghị quyết 115/NQ-CP đã đặt mục tiêu, năm 2025, doanh nghiệp Việt Nam có khả năng sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ có tính cạnh tranh cao, đáp ứng được 45% nhu cầu thiết yếu cho sản xuất, tiêu dùng nội địa, chiếm 11% giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp.
	Năng lực tự cung ứng các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong nước còn nhiều bất cập; tỷ lệ nội địa hóa trong nhiều ngành công nghiệp còn thấp.

	R&D
	Việt Nam và Hàn Quốc liên kết xây dựng Trung tâm R&D (Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển) tại Việt Nam, là trung tâm nghiên cứu với vốn đầu tư khoảng 220 triệu USD, và cũng là công trình R&D có quy mô lớn nhất khu vực Đông Nam Á hiện nay. 
	Việc tiếp nhận công nghệ tại Việt Nam còn chậm và phụ thuộc vào trình độ của doanh nghiệp.

	Phát triển ngành công nghiệp vật liệu để chủ động nguồn cung nguyên liệu cho công nghiệp hỗ trợ
	Nhiều sản phẩm vật liệu đã bắt đầu được thương mại hóa, như: một số vật liệu như nanoclay MMT, bột huỳnh quang ba phổ, lốp máy bay bơm hơi không săm, lõi neo cáp bê tông dự ứng lực, màng bảo quản rau hoa quả-thực phẩm, sơn vô cơ chịu nhiệt…
	- Chưa có các chính sách thực sự hiệu quả cho thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp vật liệu phục vụ sản xuất công nghiệp hỗ trợ.

- Chưa hình thành được các Tập đoàn công nghiệp có quy mô tầm cỡ khu vực trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo để tạo hiệu ứng lan tỏa cho đầu tư và phát triển sản xuất vật liệu cho công nghiệp hỗ trợ Việt Nam.


1.1. Về lựa chọn ưu tiên
Công nghiệp hỗ trợ là một trong những ngành được Nhà nước Việt Nam ưu tiên phát triển, ưu đãi đầu tư. Chính phủ đã có nhiều chính sách phát triển cho ngành này như: Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 3 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ; Nghị quyết 115/NQ-CP ngày 6 tháng 8 năm 2020 về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ,…
Bộ Công Thương cũng đẩy mạnh triển khai một số chương trình, dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ để mở rộng thị trường và nâng cao trình độ các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam. Như Dự án hợp tác với Samsung trong Chương trình phát triển nhà cung cấp; Chương trình đào tạo chuyên gia tư vấn Việt Nam trong lĩnh vực cải tiến sản xuất và chất lượng; Chương trình tư vấn cải tiến doanh nghiệp… 
Các hỗ trợ này đã giúp các doanh nghiệp trong ngành cải thiện năng suất và chất lượng sản phẩm. Nhiều doanh nghiệp sản xuất linh kiện Việt Nam có năng lực tại một số lĩnh vực như: sản xuất khuôn mẫu các loại; linh kiện xe đạp, xe máy; linh kiện cơ khí tiêu chuẩn; dây cáp điện; linh kiện nhựa – cao su kỹ thuật... 
Các sản phẩm này đã đáp ứng nhu cầu trong nước và được xuất khẩu sang nhiều quốc gia trên thế giới. Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước cũng ngày càng tích cực áp dụng các tiêu chuẩn, công cụ quản lý hiện đại vào sản xuất, chế tạo. Nhờ đó, tỷ lệ nội địa hóa của một số ngành công nghiệp tại Việt Nam đã được cải thiện. Cụ thể, đối với ngành điện tử gia dụng, tỷ lệ nội địa hóa là từ 30 - 35% nhu cầu linh kiện; điện tử phục vụ các ngành ô tô - xe máy đạt khoảng 40% - chủ yếu cho sản xuất xe máy. Với sản xuất, lắp ráp ô tô, một số dòng xe tỷ lệ nội địa hóa đạt tỷ lệ tới 55%...

Mặc dù các chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ đã điều chỉnh phù hợp với điều kiện và yêu cầu phát triển của đất nước trong bối cảnh mới với nhiều giải pháp thực chất, nhưng phần lớn các doanh nghiệp vẫn lựa chọn các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ là những linh kiện và chi tiết đơn giản, với hàm lượng công nghệ trung bình và thấp, có giá trị nhỏ trong cơ cấu giá trị sản phẩm.
Đó là vì Việt Nam chưa có các doanh nghiệp đứng đầu chuỗi sản xuất tầm cỡ khu vực và quốc tế đóng vai trò dẫn dắt phát triển và lan tỏa trong ngành công nghiệp hỗ trợ như các “doanh nghiệp hạt nhân” của Hàn Quốc. Hơn nữa, dung lượng thị trường trong nước còn nhỏ, chưa đảm bảo quy mô công suất sản xuất kinh tế đối với sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.
Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị cũng đã chỉ đạo chủ trương tập trung vào 7 nhóm chính sách trọng tâm để phát triển các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên. Các nhóm bao gồm: Chính sách phân bố không gian và chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp; chính sách phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên;

Chính sách tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển công nghiệp; chính sách phát triển doanh nghiệp công nghiệp; chính sách phát triển nguồn nhân lực công nghiệp; chính sách khoa học và công nghệ cho phát triển công nghiệp;

Chính sách khai thác tài nguyên, khoáng sản và chính sách bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu trong quá trình phát triển công nghiệp.

1.2. Về nội địa hóa sản xuất nguyên liệu 
Nguồn lực đầu tư và sự hỗ trợ của nhà nước cho các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên và công nghiệp hỗ trợ chưa đủ mạnh và hiệu quả. Nhận thức của nhiều cơ quan Trung ương và địa phương về vai trò của ngành công nghiệp chế biến chế tạo trong việc nuôi dưỡng nguồn thu, xây dựng nội lực và tự cường đất nước trong dài hạn còn hạn chế. 
Hình 1: Thực tiễn nội địa hóa sản xuất nguyên liệu trong CNHT
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Nguồn: Mekongasean

Theo tổng hợp, trong số doanh nghiệp cung cấp cho các công ty của Nhật Bản tại Việt Nam, 58,9% các doanh nghiệp đó là các công ty đầu tư nước ngoài (FDI) có trụ sở tại Việt Nam. Chỉ có 13% nguồn dịch vụ, sản phẩm đầu mua tại địa phương được cung cấp bởi các doanh nghiệp Việt Nam.
Nghị quyết 115/NQ-CP đã đặt mục tiêu, năm 2025, doanh nghiệp Việt Nam có khả năng sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ có tính cạnh tranh cao, đáp ứng được 45% nhu cầu thiết yếu cho sản xuất, tiêu dùng nội địa, chiếm 11% giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp. Hiện, có khoảng 1.000 doanh nghiệp đủ năng lực cung ứng trực tiếp cho các doanh nghiệp lắp ráp và tập đoàn đa quốc gia trên lãnh thổ Việt Nam, trong đó doanh nghiệp trong nước chiếm khoảng 30%. Tuy nhiên, theo nhận định cho đến thời điểm hiện nay đây vẫn được coi là mục tiêu có nhiều thách thức với ngành công nghiệp hỗ trợ trong nước.
Trong Báo cáo việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề nhiệm kỳ khóa XIV và một số Nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII lĩnh vực công thương của Chính phủ, năng lực tự cung ứng các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong nước còn nhiều bất cập; tỷ lệ nội địa hóa trong nhiều ngành công nghiệp còn thấp. Điển hình như đối với ngành dệt may: Hiện tỷ lệ nội địa hóa của các doanh nghiệp dệt may mới đạt khoảng 40%-45%. Tương tự với ngành da giày, nguyên phụ liệu chiếm tới 68%-75% trong cơ cấu giá thành sản phẩm giày dép, nhưng tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm này của doanh nghiệp Việt Nam hiện chỉ đạt 40%-45%. Thậm chí, với ngành điện tử tin học, viễn thông; điện tử chuyên dụng và các ngành công nghiệp công nghệ cao, tỷ lệ nội địa hóa còn thấp hơn nhiều, cụ thể lần lượt là 15% và 5%. Ngành điện tử của Việt Nam phụ thuộc rất lớn vào các doanh nghiệp FDI, đặc biệt là SamSung. Hầu hết các linh kiện nội địa hóa đều do các doanh nghiệp FDI cung cấp. Mới chỉ có khoảng 35 doanh nghiệp Việt Nam là nhà cung ứng cấp 1 cho SamSung. Các doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu cung cấp vật tư tiêu hao, bao bì, in ấn... với giá trị cung ứng rất nhỏ so với nhu cầu linh kiện và phụ tùng của SamSung.
1.3. Về R&D tại Việt Nam

Năm 2019, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) Việt Nam ghi nhận sự gia tăng mạnh về số lượng đơn đăng ký sở hữu trí tuệ (75.742 đơn đăng ký, tăng 26,7% so với năm 2018), xử lý 65.029 đăng ký (tăng 51,7% so với năm 2018) và cấp 40.715 bảo hộ quyền SHTT (tăng 40,6% so với năm 2018). 
Phần lớn các văn bằng bảo hộ quyền SHTT đã được cấp là dưới dạng nhãn hiệu. Theo Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2020, Việt Nam đạt điểm khá tốt về thương hiệu và thiết kế công nghiệp theo xuất xứ (xếp thứ 20 và 43 trên 131) trong khi bằng sáng chế theo xuất xứ khá thấp, xếp thứ 66.
Thương hiệu đặc biệt có giá trị trong lĩnh vực dịch vụ, so với bằng sáng chế thì thương hiệu là đổi mới phi công nghệ và đại diện nhiều hơn cho hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ. Thương hiệu cũng là đại diện cho hoạt động đổi mới sáng tạo gần với giai đoạn thương mại hóa. 

Dù còn hạn chế nhưng tình hình chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp vẫn phát triển xét về số lượng các hợp đồng chuyển nhượng tại Việt Nam trong 10 năm qua. Nhiều hợp đồng chuyển giao công nghệ đã được ký kết giữa các trường đại học với các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam và trên thế giới như Tập đoàn Vin, Tập đoàn FPT, Tập đoạn SUN MicroSystems, Doanh nghiệp Cổ phần Bóng đèn và Phích nước Rạng Đông.v.v... 

Việt Nam và Hàn Quốc cùng có một xuất phát điểm là đi lên từ một nước thuần nông nghiệp. Tuy nhiên, mỗi nước có cơ hội, tiềm năng và mức đầu tư khác nhau cho R&D. Việc tiếp nhận công nghệ tại Việt Nam còn chậm và phụ thuộc vào trình độ của doanh nghiệp.  
Đáng chú ý là sự liên kết của Việt Nam và Hàn Quốc về R&D. Mặc dù đại dịch Covid-19 gây nhiều khó khăn, nhưng Samsung Việt Nam vẫn thực hiện xây dựng Trung tâm R&D (Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển) tại Việt Nam. Đây là trung tâm nghiên cứu với vốn đầu tư khoảng 220 triệu USD, cũng là công trình R&D có quy mô lớn nhất khu vực Đông Nam Á hiện nay.
Thông qua việc xây dựng Trung tâm này, năng lực nghiên cứu của các kỹ sư Việt Nam sẽ được nâng tầm, không chỉ trong lĩnh vực phát triển sản phẩm mà còn ở các lĩnh vực nghiên cứu đang là xu hướng của thế giới như trí tuệ nhân tạo (AI), vạn vật kết nối (IoT), dữ liệu lớn (Big Data), mạng 5G… tạo tiền đề để Việt Nam có thể đi trước đón đầu với những thay đổi của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đặc biệt là phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam. 
Hình 2: Công trường xây dựng Trung tâm R&D mới của Samsung tại Việt Nam
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1.4. Về phát triển ngành công nghiệp vật liệu để chủ động nguồn cung nguyên liệu cho công nghiệp hỗ trợ

Vật liệu công nghiệp là nguyên liệu đầu vào cho tất cả các ngành sản xuất công nghiệp cũng như có hiệu ứng lan tỏa, tác động tích cực thúc đẩy sự phát triển nhiều ngành công nghiệp, như: Công nghiệp chế tạo, công nghệ thông tin, điện tử, hóa chất, các ngành công nghiệp công nghệ cao…

Các doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam hiện đang sử dụng một số loại vật liệu công nghiệp đáng chú ý như: Vật liệu hợp kim nhôm phục vụ cho nhiều ngành công nghiệp; vật liệu hợp kim (von-phram) phục vụ cho công nghiệp điện tử, công nghệ cao (CNC), quốc phòng; vật liệu kim loai đồng phục vụ cho công nghiệp dân dụng, quốc phòng; vật liệu kim loại thiếc phục vụ cho công nghiệp năng lượng, điện tử, điện thoại, linh kiện, phụ kiện; vật liệu chì-kẽm phục vụ phổ biến cho công nghiệp dân dụng, năng lượng, vỏ bọc cáp quang, quốc phòng,… vật liệu kim loại titan phục vụ cho công nghiệp CNC, sản phẩm chịu nhiệt độ cao, hàng không, y tế, dân dụng,… Vật liệu niken phục vụ cho quốc phòng, CNC, điện tử, nhiệt áp cao,…; Vật liệu từ các sản phẩm sau lọc hóa dầu; vật liệu hóa chất; vật liệu nhựa; vật liệu phục vụ phát triển ngành dệt may, da - giày; vật liệu xi măng;…

Việc sản xuất được một số loại vật liệu công nghiệp phục vụ cho sản xuất trong nước cũng đã góp phần giảm nhập khẩu nguyên liệu từ nước ngoài và tối ưu hóa các chi phí đầu tư trong sản xuất của một số ngành công nghiệp.

Nhiều sản phẩm vật liệu đã bắt đầu được thương mại hóa, như: một số vật liệu như nanoclay MMT, bột huỳnh quang ba phổ, lốp máy bay bơm hơi không săm, lõi neo cáp bê tông dự ứng lực, màng bảo quản rau hoa quả-thực phẩm, sơn vô cơ chịu nhiệt… Tuy nhiên, về tổng thể thì năng lực sản xuất của công nghiệp vật liệu nước ta vẫn còn nhỏ, năng suất và chất lượng còn nhiều hạn chế. Như tỷ lệ nội địa hóa sản xuất các loại vật liệu phục vụ cho ngành công nghiệp chế tạo còn thấp, như vật liệu gang chế tạo (đạt dưới 30%); vật liệu nhôm, vật liệu đồng (khoảng 5%); hóa chất cho ngành nhựa, cao su vẫn phải nhập khẩu đến 70%; nguyên liệu cho ngành dệt may phải nhập khẩu gần 90% vải, 80% sợi; …
Ngoài ra, hiện cũng chưa có các chính sách thực sự hiệu quả cho thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp vật liệu phục vụ sản xuất công nghiệp hỗ trợ. Ngành công nghiệp vật liệu nói riêng và tổng thể ngành công nghiệp Việt Nam nói chung, chưa tạo lập được môi trường kinh doanh công nghiệp thuận lợi, ổn định và thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh.

Đồng thời, thiếu các chính sách đủ mạnh để tăng cường năng lực của các doanh nghiệp công nghiệp trong nước sản xuất vật liệu công nghiệp. Các chính sách thúc đẩy chuyển giao công nghiệp và khuyến khích nâng cao tỷ lệ nội địa hóa của các sản phẩm công nghiệp còn hạn chế.

Hệ thống doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ (doanh nghiệp sản xuất linh phụ kiện và vật liệu) kém phát triển. Phần lớn doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của nước ta hiện nay đều là doanh nghiệp vừa và nhỏ, trình độ sản xuất chưa cao. Chưa hình thành được các Tập đoàn công nghiệp có quy mô tầm cỡ khu vực trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo để tạo hiệu ứng lan tỏa cho đầu tư và phát triển sản xuất vật liệu cho công nghiệp hỗ trợ Việt Nam.

2. Các đề xuất cụ thể

Sau những ảnh hưởng của đợt dịch thứ 4, sản xuất công nghiệp của Việt Nam dần phục hồi và đang nâng công suất bù cho giai đoạn gián đoạn, kéo theo đó là nhu cầu sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cũng tăng theo. Tuy nhiên, năng lực đáp ứng của các doanh nghiệp trong nước bộc lộ những hạn chế trong chiến lược đầu tư, phát triển bền vững của ngành này. 

Năng lực tổ chức quản lý sản xuất và công nghệ kỹ thuật của phần lớn doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế khiến bị ảnh hưởng lớn khi chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gẫy do tác động dịch COVID-19. Vì vậy, nên thực hiện đồng bộ các nội dung trong chiến lược phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ sau:
Bảng 4: Một số đề xuất về phát triển CNHT tại Việt Nam

	Lĩnh vực đề xuất
	Chính sách tại Việt Nam
	Đề xuất

	Lựa chọn ưu tiên
	Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị chỉ đạo chủ trương tập trung vào 7 nhóm chính sách trọng tâm để phát triển các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên.


	- Giai đoạn đến năm 2030, tập trung ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp như: Công nghệ thông tin và viễn thông, công nghiệp điện tử; công nghiệp năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, năng lượng thông minh; công nghiệp chế biến, chế tạo phục vụ nông nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

- Giai đoạn 2030 - 2045, tập trung ưu tiên phát triển các thế hệ mới của ngành công nghiệp công nghệ thông tin và viễn thông; phổ cập công nghệ kỹ thuật số, tự động hóa, thiết bị cao cấp, vật liệu mới, công nghệ sinh học. 

	Nội địa hóa sản xuất nguyên liệu
	Nghị quyết 115/NQ-CP đã đặt mục tiêu, năm 2025, doanh nghiệp Việt Nam có khả năng sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ có tính cạnh tranh cao, đáp ứng được 45% nhu cầu thiết yếu cho sản xuất, tiêu dùng nội địa, chiếm 11% giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp.
	- Có các chính sách ưu đãi, hỗ trợ cụ thể để khuyến khích các doanh nghiệp chế xuất lớn bán hàng vào nội địa, tìm kiếm cơ hội tại thị trường trong nước và phát triển chuỗi cung ứng tại Việt Nam, cũng nhằm để gia tăng tỷ lệ nội địa hóa tại Việt Nam.

- Xây dựng lộ trình về tỷ lệ nội địa hoá sản phẩm đối với các doanh nghiệp, tập đoàn đa quốc gia đầu tư, sản xuất tại Việt Nam.

- Chú trọng vào các doanh nghiệp đa quốc gia đầu tư vào Việt Nam với mục tiêu phục vụ thị trường trong nước và gia tăng tỷ lệ nội địa hóa phục vụ cho các doanh nghiệp xuất khẩu hưởng ưu đãi thuế quan khi đáp ứng tỷ lệ xuất xứ nội địa.

- Ứng dụng các thành tựu công nghệ thông tin, tự động hóa và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để nâng cao trình độ sản xuất và giảm giá thành sản phẩm.

	R&D
	Việc tiếp nhận công nghệ tại Việt Nam còn chậm và phụ thuộc vào trình độ của doanh nghiệp. 
	- Tăng cường tư vấn, tìm kiếm, giới thiệu và hỗ trợ chuyển giao các công nghệ sản xuất hiện đại; hỗ trợ xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng tiên tiến cho các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong nước.

- Thành lập và khai thác quỹ phát triển khoa học và công nghệ của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong việc nghiên cứu khoa học, ứng dụng, đổi mới, chuyển giao công nghệ.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về công nghệ, chuyên gia công nghệ trong và ngoài nước phục vụ phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ.

	Phát triển ngành công nghiệp vật liệu để chủ động nguồn cung nguyên liệu cho công nghiệp hỗ trợ
	Chưa có các chính sách thực sự hiệu quả cho thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp vật liệu phục vụ sản xuất công nghiệp hỗ trợ.


	Có chiến lược và chính sách tập trung ưu đãi, hỗ trợ cho việc sản xuất các vật liệu cơ bản như thép chế tạo (phục vụ cho các ngành cơ khí); nguyên phụ liệu, vải và da thuộc cho các ngành dệt may và da – giày; các sản phẩm từ hóa dầu như hạt nhựa, khuôn nhựa, cao su nhân tạo, sợi nhân tạo... để đảm bảo đầu vào cho các ngành công nghiệp hỗ trợ cũng như các ngành công nghiệp hạ nguồn.


2.1. Về lựa chọn ưu tiên

Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo đang là động lực chính của ngành công nghiệp Việt Nam. Theo đó, cần tập trung vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên, mũi nhọn. 
Dựa trên những lợi thế của Việt Nam và của ngành, giai đoạn đến năm 2030, tập trung ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp như: Công nghệ thông tin và viễn thông, công nghiệp điện tử; công nghiệp năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, năng lượng thông minh; công nghiệp chế biến, chế tạo phục vụ nông nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. 
Đồng thời, tiếp tục phát triển công nghiệp dệt may, da giày nhưng ưu tiên tập trung vào các khâu tạo giá trị gia tăng cao gắn với các quy trình sản xuất thông minh, tự động hóa; một số ngành, lĩnh vực cơ khí trọng điểm như: ô tô, máy nông nghiệp, thiết bị công trình, thiết bị công nghiệp, thiết bị điện, thiết bị y tế…

Giai đoạn 2030 - 2045, tập trung ưu tiên phát triển các thế hệ mới của ngành công nghiệp công nghệ thông tin và viễn thông; phổ cập công nghệ kỹ thuật số, tự động hóa, thiết bị cao cấp, vật liệu mới, công nghệ sinh học. 
2.2. Về nội địa hóa sản xuất nguyên liệu

Hầu hết các doanh nghiệp ngành công nghiệp đều mong muốn gia tăng tỷ lệ nội địa hoá của các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ bởi những lợi ích về logistics, thuế, hải quan, tạo cơ hội việc làm cho lao động địa phương cũng như hướng tới sản xuất bền vững, đặc biệt là khi dịch bệnh bùng phát khiến các chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy nghiêm trọng. 
Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ chưa áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế, hay nhưng công cụ quản lý sản xuất thông dụng. Do vậy, sự cải thiện năng lực sản xuất, công nghệ và nguồn nhân lực là các yêu cầu then chốt. 

Trong bối cảnh chi phí nhân công có tốc độ tăng nhanh hơn năng suất lao động, nếu ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam vẫn chưa thích ứng, cải thiện sáng tạo được các công nghệ, kỹ thuật sản xuất thì sẽ có thể mất đi cơ hội tham gia vào các chuỗi giá trị của các doanh nghiệp FDI đang hoạt động tại Việt Nam. 
Trong thời gian tới, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp như sau:
- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến thông tin về chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ để thu hút đầu tư nguồn lực xã hội vào phát triển công nghiệp hỗ trợ, đặc biệt là thu hút đầu tư các nhà sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh và các nhà cung cấp cụm linh kiện, linh kiện lớn trên thế giới. Chú trọng vào các doanh nghiệp đa quốc gia đầu tư vào Việt Nam với mục tiêu phục vụ thị trường trong nước và gia tăng tỷ lệ nội địa hóa phục vụ cho các doanh nghiệp xuất khẩu hưởng ưu đãi thuế quan khi đáp ứng tỷ lệ xuất xứ nội địa.

- Có các chính sách ưu đãi, hỗ trợ cụ thể để khuyến khích các doanh nghiệp chế xuất lớn bán hàng vào nội địa, tìm kiếm cơ hội tại thị trường trong nước và phát triển chuỗi cung ứng tại Việt Nam, cũng nhằm để gia tăng tỷ lệ nội địa hóa tại Việt Nam.

- Xây dựng lộ trình về tỷ lệ nội địa hoá sản phẩm đối với các doanh nghiệp, tập đoàn đa quốc gia đầu tư, sản xuất tại Việt Nam dựa trên lộ trình công nghệ và phát triển sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất, chế tạo sản phẩm công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam.

- Ứng dụng các thành tựu công nghệ thông tin, tự động hóa và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để nâng cao trình độ sản xuất và giảm giá thành sản phẩm.
2.3. Về R&D
Vai trò của R&D ngày càng trở nên quan trọng hơn. Đây cũng là những thay đổi phù hợp với mức độ phát triển của Việt Nam khi các tổ chức và doanh nghiệp đang tiến tới tiếp thu và thích ứng với các công nghệ phức tạp, thay đổi nhanh trong các ngành công nghệ cao.
Tuy nhiên, cần phải hài hòa và phối hợp các chính sách về đổi mới công nghệ và thúc đẩy R&D, vì giữa chúng có mối quan hệ phụ thuộc. Xây dựng chiến lược và triển khai công nghiệp 4.0 là một trong những cách để kết nối đổi mới công nghệ với chi tiêu cho R&D và tạo cú hích cho phát triển công nghiệp hỗ trợ.
Cùng với sự tiến bộ và tích lũy công nghệ, các doanh nghiệp cũng nên chuyển dần từ dựa vào ứng dụng, đổi mới công nghệ sang theo đuổi R&D độc lập để đạt được sự phát triển bền vững và ổn định.

Ngoài ra, cần tăng cường tư vấn, tìm kiếm, giới thiệu và hỗ trợ chuyển giao các công nghệ sản xuất hiện đại; hỗ trợ xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng tiên tiến cho các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong nước, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ.

Hình 3: Hàn Quốc chuyển giao công nghệ sản xuất trong công nghiệp hỗ trợ cho Việt Nam
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Thông qua các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hỗ trợ nâng cao trình độ đội ngũ nhà khoa học, nhà quản lý và người lao động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.

Tăng cường thành lập và khai thác quỹ phát triển khoa học và công nghệ của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong việc nghiên cứu khoa học, ứng dụng, đổi mới, chuyển giao công nghệ.

Xây dựng cơ sở dữ liệu về công nghệ, chuyên gia công nghệ trong và ngoài nước phục vụ phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ.
2.4. Về phát triển ngành công nghiệp vật liệu để chủ động nguồn cung nguyên liệu cho công nghiệp hỗ trợ
Vật liệu có vai trò đặc biệt quan trọng đối với các thị trường sản xuất, là điều kiện cần thiết để phát triển nền công nghiệp hỗ trợ hiện đại, đáp ứng yêu cầu hội nhập. Đây là yếu tố tác động mạnh tới tăng trưởng kinh tế, là cơ sở phát triển cho nhiều ngành, nghề và sản phẩm mới, tạo điều kiện khai thác tối ưu các nguồn lực phục vụ phát triển sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, vị thế cạnh tranh và tham gia toàn cầu hóa. Đối với Việt Nam, phát triển ngành sản xuất vật liệu công nghiệp hỗ trợ càng là một đòi hỏi tất yếu để đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa.

- Phát triển các ngành công nghiệp vật liệu sẽ giúp các ngành công nghiệp hỗ trợ tự chủ được nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất, giảm sự phụ thuộc vào nguồn hàng nhập khẩu.

- Cần có chiến lược và chính sách tập trung ưu đãi, hỗ trợ cho việc sản xuất các vật liệu cơ bản như thép chế tạo (phục vụ cho các ngành cơ khí); nguyên phụ liệu, vải và da thuộc cho các ngành dệt may và da – giày; các sản phẩm từ hóa dầu như hạt nhựa, khuôn nhựa, cao su nhân tạo, sợi nhân tạo... để đảm bảo đầu vào cho các ngành công nghiệp hỗ trợ cũng như các ngành công nghiệp hạ nguồn.

- Định kỳ tổ chức các hội chợ, triển lãm về công nghiệp hỗ trợ ở trong nước và nước ngoài, hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tham gia các triển lãm quốc tế liên quan nhằm kết nối hai chiều giữa kết nối đối tác tiêu thụ và tìm kiếm đối tác nguồn cung nguyên vật liệu.
KẾT LUẬN
Giữa đại dịch COVID-19, sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu đã khiến thế giới bị ảnh hưởng nặng nề. Cuộc chiến giữa Mỹ và Trung Quốc cũng ngày càng khốc liệt hơn. Vì vậy, với Hàn Quốc, đổi mới không chỉ là lựa chọn mà đã trở thành vấn đề sống còn. Được sự hỗ trợ từ chính phủ, doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục đối mặt và vượt qua được những thách thức mới, chuyển mình theo xu thế đổi mới.
Kết quả thực tế chứng minh, nhờ phần lớn vào tăng trưởng xuất khẩu, đặc biệt là xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp nói chung và sản phẩm công nghiệp hỗ trợ nói riêng, kinh tế Hàn Quốc vẫn phát triển bền vững trước các tác động từ đại dịch COVID-19 hay biến đổi khí hậu đang làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.
Việt Nam cũng giống Hàn Quốc ở xuất phát điểm là một nước thuần nông. Nên từ những kinh nghiệm của quốc gia thành công trong phát triển công nghiệp này, doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam có thể ứng dụng một số giải pháp, chiến lược của Hàn Quốc phù hợp với thực tiễn tại Việt Nam. 
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